[bookmark: _GoBack]UNIT 3 - MUSIC
I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ
LOẠI
	NGHĨA

	1
	Popular
	/ˈpɑː.pjə.lɚ/
	adj
	nổi tiếng, phổ biến

	2
	Talented
	/'tæl.ən.tɪd/
	adj
	thần đồng, có tài năng về gì đó

	3
	Instrument
	/'instrəmənt/
	n
	dụng cụ, nhạc cụ

	4
	Award
	/ə'wo:d/
	v/n
	thưởng, trao thưởng; phần thưởng

	5
	Trumpet
	/'trampɪt/
	n
v
	kèn trompet 
thổi kèn trompet

	6
	Teenager
	/ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ/
	n
	thanh, thiếu niên

	7
	Upload
	/ʌpˈloʊd/
	v
	đăng tải, tải

	8
	View
	/vju:/
	n
v
	quang cảnh, quan điểm, tầm nhìn 
nhìn, đánh giá

	9
	Perform
Performance
Performer
	/pə'fɔ:m/
/pɚˈfɔːr.məns/
/pɚˈfɔːr.mɚ/
	v 
n 
n
	tiến hành, biểu diễn 
sự thế hiện, cuộc biểu diễn 
người biếu diễn

	10
	Judge
Judgement
	/'dʒaʤ/
/'dʒʌdʒmənt/
	v
n
	xét xử, xem xét, đánh giá 
sự xem xét, sự đánh giá

	11
	Audience
	/'ɔ:diəns/
	n 
	khán giả, thính giả (xem biểu diễn âm nhạc, kịch, xem diễn thuyết) 

	
	Viewer
	/ˈvjuː.ɚ/ 
	n 
	người xem (xem qua truyền hình,...)

	
	Spectator
	/'spekteɪtər/ 
	n 
	người xem, khán giả (xem trận đấu thể thao)

	
	Onlooker
	/'onlukə/
	n
	người đứng ngoài xem một vụ việc gì đó chứ không tham gia vào

	12
	Recording
	/rɪ'kɔ:r.dɪŋ/
	n
	bản ghi âm

	13
	Result
	/rɪ'zʌlt/
	n
	kết quả

	14
	Compete 
Competition 
Competitor 
Competitive
	/kəm'pi:t/ 
/ˌkɒmpə'tʧn/ 
/kəm'petɪtə/ 
/kəm'petətɪv/
	v
n
n
adj
	cạnh tranh, đua tranh
sự cạnh tranh 
đối thủ cạnh tranh 
mang tính cạnh tranh, có sức cạnh tranh

	15
	Music
Musical
Musician
Musicality
	/'mjuɪzɪk/ 
/'mju:.zɪ.kəl/ 
/mju'zɪʃən/
/mjuː.zɪˈkæl.ə.t̬i/
	n 
adj 
n 
n
	âm nhạc
thuộc âm nhạc, du dương
nhà soạn nhạc; nhạc sĩ, nhạc công 
khả năng âm nhạc, năng khiếu âm nhạc

	16
	Charity
	/'tʃærəti/
	n
	lòng nhân đức, hội từ thiện

	17
	TV series
	/ˌti:'vi: 'siəri:z/
	n
	loạt phim truyền hình

	18
	Reality
	/ri'æləti/
	n
	thực tế, có thật, điều có thật

	19
	Participate 
Participation 
Participant
	/pa:'tisɪpeɪt/ 
/pɑ:rˌtɪs.ə'peɪ.ʃən/ 
/pɑ:r'tɪs.ə.pənt/
	v 
n 
n
	tham dự, tham gia
sự tham dự, sự tham gia 
người tham dự, người tham gia

	20
	Ordinary
	/'ɔ:dənəri/
	adj
	bình thường

	21
	Semi-final
	/semi'faɪnl/
	n
	vòng bán kết

	22
	Onwards
	/ˈɑːn.wɚdz/
	adv
	trở đi (từ ... trở đi)

	23
	Eliminate
	/ɪ'limineit/
	v
	loại bỏ

	24
	Argument
	/'ɑ:rg.jə.mənt/
	n
	sự tranh cãi

	25
	Stage
	/steɪdʒ/
	n
	sân khấu

	26
	Preferred
	/prɪˈfɝːd/
	adj
	được ưu tiên, được ưa thích

	27
	Runner-up
	/ˌrʌn.ɚˈʌp/
	n
	người (đội) đứng thứ nhì trong cuộc thi

	28
	Cash
	/kæʃ/
	n
	tiền mặt

	29
	Ancient
	/'eɪnʃənt/
	adj
	cổ đại, cổ xưa

	30
	Combine
	/kəm'bain/
	v
	kết hợp

	31
	Praise
	/preiz/
	v
	khen ngợi, tán dương

	32
	National hero
	/'næʃ.nəl 'hɪərəu/
	n
	anh hùng dân tộc

	33
	Worship
	/'wə:ʃip/
	v 
n
	thờ, tôn sùng 
sự tôn sùng

	34
	Chant
	/'ʧænt/
	v
	tụng kinh, hát thánh ca

	35
	Psychic
	/'saɪ.kɪk/
	adj
	thuộc tâm linh; tâm thần

	36
	Moon-shaped lute
	/mu:n ʃeɪpt lu:t/
	n
	đàn nguyệt

	37
	Bamboo clapper
	/bæm'bu: ˈklæp.ɚ/
	n
	cái kẹp tre, trúc (một loại nhạc cụ)

	38
	Gong
	/gɒŋ/
	n
	cái chiêng; cồng

	39
	Costume
	/'kostju:m/
	n
	trang phục

	40
	Culture
Cultural
	/'kʌltʃər/
/ˈkʌl.tʃɚ.əl/
	n
adj
	văn hóa 
thuộc văn hóa



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Be popular with
	phổ biến với

	2
	Learn to do sth
	học để làm cái gì

	3
	Be famous for
	nổi tiếng vì

	4
	Be good at sth/doing sth
Be good for sth/sb
	tốt, giỏi trong việc gì/làm gì 
tốt cho cái gì/cho ai

	5
	Have natural ability to do sth
	có tài năng thiên bẩm để làm gì

	6
	In order to do sth = so as to do sth 
= in order that/so that + clause
	để làm gì

	7
	Decide on sth
	quyết định về cái gì

	8
	Invite sb to do sth
	mời ai đó làm gì

	9
	Expect sb to do sth
Expect to do sth
	mong chờ ai đó làm gì 
mong chờ làm điều gì

	10
	Plan to do sth
	dự định, lên kể hoạch để làm gì

	11
	Want (sb) to do sth
	muốn (ai đó) làm gì

	12
	Promise to do sth
	hứa sẽ làm gì

	13
	Agree to do sth
	đồng ý sẽ làm gì

	14
	Hope to do sth
	hi vọng làm gì

	15
	Hesitate to do sth
	lưỡng lự, do dự làm gì

	16
	Ask sb to do sth
	bảo, yêu cầu ai làm gì

	17
	Make sb do sth
	khiến ai đó làm gì

	18
	Let sb do sth = allow/permit sb to do sth
	cho phép ai đó làm gì

	19
	Hear/see/notice ... sb do sth
Hear/see/notice ... sb doing sth
	nghe thấy/ nhìn thấy / nhận ra ... ai đó đã làm gì
nghe thấy/ nhìn thấy / nhận ra ... ai đó đang làm gì

	20
	Delay doing sth
	trì hoãn việc làm gì

	21
	Identify with sb
	đồng cảm, ủng hộ ai

	22
	In search of
	đang tìm kiếm...

	23
	Vote for
	bầu cho, bỏ phiếu cho

	24
	Play an important role/part in sth
	là một phần quan trọng của cái gì

	25
	Dress up
	ăn diện, ăn mặc đẹp

	26
	Give one’s scores
	cho ai đó điểm

	27
	Come up with
	nghĩ ra, nảy ra

	28
	Have a chance to do sth
	có cơ hội được làm gì

	29
	Take place
	diễn ra

	30
	Depend on
	phụ thuộc vào



III. GRAMMAR
1. Compound sentences (Câu ghép)
-	Là câu có ít nhất hai mệnh đề độc lập có mối quan hệ về mặt ý nghĩa kết hợp với nhau. Mỗi mệnh đề độc lập đều chứa ít nhất một chủ ngữ và một động từ, có thể đứng riêng lẻ thành một câu và thể hiện một ý nghĩa hoàn chỉnh.
-	Trong câu ghép các mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng các từ nối như: and (và), or (hoặc là), but (nhưng), so(vì vậy)...
Ví dụ: It was a nice day, so we decided to go camping.

2. To - infinitives and bare infinitives
Những động từ theo sau bởi "TO V"
	STT
	Cấu trúc
	Nghĩa

	1
	Afford to do sth
	có đủ khả năng làm gì

	2
	Agree to do sth
	đồng ý làm gì

	3
	Arrange to do sth
	sắp xếp làm gì

	4
	Appear to do sth
	dường như làm gì

	5
	Ask to do sth
	xin phép làm gì

	6
	Attempt to do sth
	nỗ lực làm gì

	7
	Care to do sth
	quan tâm làm gì

	8
	Choose to do sth
	chọn làm gì

	9
	Claim to do sth
	thú nhận làm gì

	10
	Decide to do sth
	quyết định làm gì

	11
	Demand to do sth
	yêu cầu làm gì

	12
	Deserve to do sth
	xứng đáng làm gì

	13
	Expect to do sth
	mong đợi làm gì

	14
	Fail to do sth
	thất bại trong việc làm gì

	15
	Happen to do sth
	tình cờ làm gì

	16
	Hesitate to do sth
	ngập ngừng, do dự làm gì

	17
	Hope to do sth
	hy vọng làm gì

	18
	Intend to do sth
	dự định làm gì

	19
	Learn to do sth
	học làm gì

	20
	Manage to do sth
	xoay xở làm gì

	21
	Neglect to do sth
	sao nhãng làm gì

	22
	Offer to do sth
	đề nghị làm gì

	23
	Plan to do sth
	có kế hoạch làm gì

	24
	Prepare to do sth
	chuẩn bị làm gì

	25
	Pretend to do sth
	giả vờ làm gì

	26
	Promise to do sth
	hứa làm gì

	27
	Propose to do sth
	đề xuất làm gì

	28
	Refuse to do sth
	từ chối làm gì

	29
	Seem to do sth
	dường như làm gì

	30
	Swear to do sth
	thề làm gì

	31
	Tend to do sth
	có khuynh hướng làm gì

	32
	Threaten to do sth
	dọa làm gì

	33
	Vow to do sth
	thề làm gì

	34
	Wait to do sth
	chờ làm gì

	35
	Want to do sth
	muốn làm gì

	36
	Wish to do sth
	ước mơ làm gì

	37
	Would like to do sth
	muốn, thích làm gì

	38
	Yearn/desire to do sth
	khát khao làm gì

	39
	Tell/ask sb to do sth
	bảo ai đó làm gì

	40
	Assume sb to do sth
	cho rằng ai đó làm gì

	41
	Beg sb to do sth
	cầu xin ai làm gì

	42
	Believe sb to do sth
	tin tưởng ai làm gì

	43
	Cause sb to do sth
	khiến cho ai làm gì

	44
	Challenge sb to do sth
	mời ai đó tham gia vào

	45
	Command sb to do sth
	yêu cầu ai làm gì

	46
	Compel sb to do sth
	bắt buộc ai làm gì

	47
	Consider sb to do sth
	xem xét ai làm gì

	48
	Enable sb to do sth
	làm cho ai có thể làm gì

	49
	Encourage sb to do sth
	khuyến khích ai làm gì

	50
	Expect sb to do sth
	mong đợi làm gì

	51
	Forbid sb to do sth
	cấm ai làm gì

	52
	Force sb to do sth
	ép ai đó làm gì

	53
	Get sb to do sth
	bảo ai đó làm gì

	54
	Instruct sb to do sth
	chỉ dẫn ai làm gì

	55
	Invite sb to do sth
	mời ai đó làm gì

	56
	Order sb to do sth
	ra lệnh cho ai làm gì

	57
	Prefer sb to do sth
	muốn ai đó làm gì hơn

	58
	Persuade sb to do sth
	thuyết phục ai làm gì

	59
	Remind sb to do sth
	nhắc nhở ai làm gì

	60
	Request sb to do sth
	đòi hỏi ai làm gì

	61
	Warn sb not to do sth
	cảnh báo ai không làm gì

	62
	Teach sb to do sth
	dạy ai làm gì

	63
	Urge sb to do sth
	hối thúc ai làm gì

	64
	Tempt sb to do sth
	xúi giục ai làm gì

	65
	Want sb to do sth
	muốn ai đó làm gì

	66
	To/in order to/so as to + V
	để làm gì (chỉ mục đích)

	67
	It takes sb + time + to V
	ai đó tốn bao nhiêu thời gian để làm gì

	68
	Be about to V = be going to V
	chuẩn bị làm gì

	69
	How/when/where/what/who/whether + To V

	70
	Find it adj + to V
	thấy cái gì như thế nào để làm gì

	71
	The first/second/third..../last/only + to V
	đầu tiên/thứ hai/thứ ba,..../cuối cùng/ duy nhất làm gì



Những động từ theo sau bởi "V(bare)"
	1
	Make sb do sth
	bắt ai làm gì, khiến cho ai làm gì

	2
	Let sb do sth
	cho phép ai làm gì

	3
	Hear/see/notice... sb do sth
	nghe thấy/nhìn thấy/trông thấy ai đó đã làm gì

	4
	Had better + V(bare)
	Tốt hơn hết nên làm gì

	5
	Sau động từ khuyết thiếu + V(bare)
Động từ khuyết thiếu gồm: can, could, will, shall, would, may, might, ought to, must




IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. travel	B. talented	C. award	D. charity
2. A. result	B. music	C. yummy	D. drum
3. A. excited	B. because	C. cool	D. compete
4. A. stage	B. together	C. message	D. judge
5. A. recording	B. receive	C. spectator	D. become
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. amazing	B. beautiful	C. teenager	D. musical
2. A. social	B. trumpet	C. couple	D. upload
3. A. perform	B. season	C. local	D. total
4. A. instrument	B. popular	C. performance	D. media
5. A. identify	B. competition	C. participant	D. eliminate

B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. On the final night, the most popular singer becomes the winner of that American Idol season.
	A. well-known	B. common	C. well-received	D. well-done
2. The rule is the singer with the lowest number of votes is eliminated.
	A. dropped	B. expelled	C. knocked out	D. put out
3. The participants in this programme are ordinary people whom the audience can really identify with.
	A. recognize	B. support	C. remember	D. establish
4. Judges travel all around America in search of the best singers and bring them to Hollywood
	A. chasing	B. doing experiments 	C. studying	D. looking for
5. Their different opinions and interesting arguments make the show very exciting.
	A. proverbs	B. sayings	C. points of view	D. slogans
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Chau van singing is an ancient form of Vietnamese performance art which combines singing and dancing..
	A. modern	B. young	C. old-fashioned 	D. late
2. As a form of traditional performance art, Chau van singing was recognised as part of Vietnamese national culture.
	A. acknowledged 	B. conceded	C. unidentified 	D. accepted
3. He is a talented artist, and he received several awards.
	A. ancient	B. talentless	C. gifted	D. brilliant
4. Due to the bad weather, the band decided to delay their live concert.
	A. speed up	B. promote	C. hurry	D. slow down
5. Judges play an important role in the competition. Their different opinions and interesting arguments make the show very exciting.
	A. disagreements 	B. comments	C. agreements 	D. discussions

Give the correct forms of words in brackets.
1. When he was a teenager, he (PERFORMANCE) ______ at the local theatre in his hometown during the tourist season.
2. He has a nice voice, and he is a(n) (MUSIC) ______ .
3. She was invited to be an audience member in a popular TV (TALENTED) ______ show.
4. At that time, there were many movies and TV series, but no reality (COMPETE) ______ on TV.
5. The first season of Vietnam Idol included three stages: short performances to choose from (PARTICIPATE) ______ , semi-finals and finals.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. People watch American Idol not only to see the participants sing, but also to hear the comments of the ______, who play an important role in the competition.
	A. referees	B. assessors	C. viewers	D. judges
2. In the show, participants will dress up and perform as famous international or local ______ in a live show.
	A. spectators	B. artists	C. judges	D. runners-up
3. A/An ______ is a person who comes second in a race or competition.
	A. winner	B. viewer	C. runner-up	D. actor
4. On the final night, TV audiences can ______ their preferred performance.
	A. vote for	B. dress up	C. take place	D. depend on
5. The winner of the show will receive a ______ prize besides a big bunch of flowers.
	A. money	B. card	C. virtual	D. cash
6. Many famous bands and singers from all over the world were really cool on ______ while the audience shouted.
	A. playground 	B. stage	C. air	D. floor
7. This year the festival ______ in a big country park, so there was plenty of space for us to enjoy the music and relax.
	A. taking place 	B. taken place 	C. took place	D. take place
8. Audiences play an important ______ in the success of a show on TV.
	A. role	B. actress	C. position	D. member
9. Many famous artists are going to ______ in the programme at the Modern Arts Centre.
	A. act	B. show	C. disappear	D. perform
10. The style of clothes, hats, and belts ______ on the rank of the gods or saints the performers worship in Chau Van singing.
	A. depends	B. takes	C. lives	D. decides
11. Their favourite music is K-pop and British or American pop music as they are big ______ of Korean and American music.
	A. participants 	B. competitors 	C. fans	D. singers
12. Going to ______ is usually popular among teenagers, but only eight people said that they like going to such music events.
	A. cinemas	B. concerts	C. art exhibition 	D. stadiums
13. To develop her musical talent, her father ______ her sing at family gatherings.
	A. made	B. hesitated	C. invited	D. planned
14. He has received several ______ such as the Grammy, Billboard Music and Teen Choice Awards.
	A. gifts	B. prizes	C. scholarships	D. awards
15. His mother started to ______ his cover song videos on social media, which made him an online star within a couple of months.
	A. download	B. load	C. upload	D. unload

Fill in the blanks with suitable prepositions
1. His beautiful songs have helped bring more love ______ people's lives.
2. Her fans planned ______ send her a surprise present on her birthday.
3. Audiences can vote ______ their preferred singers online or through text messaging in the programme.
4. All music shows or competitions are organised in search ______ the most wanted singers.
5. TV series is a set of TV programmes ______ the same subject.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. People watch American Idol not only in order see the participants sing, but also to hear
 	        A					  B			      C		      D
the comments of the judges.
2. On the final night, TV spectators can see the best performances by the best artists.
     A				 B				C			D
3. The organisers have finished preparations for the festival which held on the beach last year,
 			    A			   B			   C			D
4. We had a chance to see our favourite idols perform lively and listen to their greatest hits.
 		A			        B		       C				D
5. His daughter has natural able to play the piano and write music.
 		   A		B		C	       D


C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Tom said that he could ______ me with this assignment.
	A. helped	B. helping	C. to help	D. help
2. John made me ______ a lot with his hilarious jokes.
	A. laughing	B. to laugh	C. laugh	D. laughed
3. I’d like ______ all of you to enjoy my party this Friday.
	A. to invite	B. inviting	C. invite	D. not invite
4. We expect Linh ______ to the airport late as the plane will take off in 15 minutes.
	A. to come	B. not to come	C. not coming	D. coming
5. You'd better ______ out with your friends as it is very dangerous in the evening.
	A. went	B. go	C. going	D. to go
6. My parents let my sister ______ camping with her friends in the mountains.
	A. not go	B. going	C. go	D. to go
7. We intend ______ him the truth for fear that he’ll fly into a fit of madness.
	A. to tell	B. telling	C. not tell	D. not to tell
8. My family really loves Japanese food, ______ we order it twice a week.
	A. yet	B. so	C. but	D. nor
9. These games are challenging, ______ it's not easy to spend little time playing them.
	A. so	B. and	C. for	D. or
10. Smoking is extremely detrimental to health, ______ many people continue to smoke anyway.
	A. nor	B. so	C. yet	D. then
11. We were lost in the forest, ______ luckily my friend had a map in his backpack.
	A. and	B. so	C. for	D. but
12. Would you like a cup of milk tea ______ a cup of hot chocolate after dinner?
	A. and	B. or	C. yet	D. so
13. Minh had his teeth decayed, ______ he refused to see the dentist.
	A. and	B. so	C. or	D. but
14. Anna thinks she ought to go to the university, ______ she wants to get qualifications for her dream job.
	A. and	B. yet	C. for	D. so
15. He invested a lot of money in this business, ______ it went bankrupt in a very short time.
	A. but	B. and	C. for	D. nor
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
16. Sue plans study abroad next year according to her parent’s advice.
 	     A	   B				C			D
17. The teacher doesn't let her students not use their mobile phones in class.
       A			B			C			    D
18. We hope having a chance to study together at the same university in the future.
 		 A		       B		      C	     D
19. This story with tragic ending made me crying.
 		 A	          B         C	   D
20. After a two-hour discussion, we decided to expanding the car market in America.
 		A			     B		 C		      D
21. You’d better spend too much money on shopping or you won't have any left.
 		        A			        B			       C		      D
22. I used to learn fixing electrical devices around my house when I was at high school. 
 	A	          B					       C	          D
23. Hoa flew to Paris to visit her grandma, so to see the Eiffel Tower.
 	      A		    B		          C     D
24. Lan studied hard for the final test, but she passed with flying colours.
 		     A			    B	        C	      D
25. She's counting her calories, so she really wants to eat dessert after meals.
 	          A		    B			  C	  D
26. Dogs are loyal pets, for they will never make you feeling betrayed.
         A			    B			 C	       D
27. We went to the Korean restaurant, so we found out it was closed early.
 	      A				   B	         C		         D
28. Don't forget your passport, and you’ll have trouble checking in.
        A	        B			     C				D
29. We also have to do our assignment, and we'll be punished.
 	  A	        B			      C	         D
30. John picked me up at my house, but we went out for a walk.
 		A	   B		  C		     D

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Ann is talking to Mai about music idol.
Ann: Who is that?
Mai: ______.
A. I love that pop singer. 	B. He’s a famous singer.
C. He has got a lot of fans. 	D. His music is great.
2. Ann is talking to Mai about the music idol.
Ann: Do you know that singer?
Mai: ______.
A. Yes, he is. 	B. Yes. I love music.
C. Yes. I'm a big fan of his. 	D. No. He isn’t here.
3. Ann is talking to Mai about the music idol.
Ann: Why do you love that singer?
Mai: ______.
A. His music is great. 	B. His clothes are chosen carefully.
C. He’s got a brother. 	D. He’s playing the piano.
4. Ann is talking to Mai about the music idol.
Ann: Can he play a musical instrument?
Mai: ______.
A. He didn’t learn to play the drums. 	B. He can dance.
C. He’s good at singing. 	D. I’m not sure but he's learning to play the guitar.
5. Ann is talking to Mai about the music idol.
Ann: What do you know about his career?
Mai: ______.
A. His mother performed at the local theater. 	C. He is watching videos.
B. He became an online star at the age of 12. 	D. He bought a new car last week.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Listening to music can provide many benefits to our mental and physical health. For one, music has been found to (1) ______ stress and anxiety levels. It can also improve our mood by triggering the release of dopamine, a chemical in the brain (2) ______ makes us feel happy and uplifted. In addition, listening to music while working or exercising can increase productivity and motivation. It can also help us stay focused on the task at (3) ______ and improve our overall performance. (4) ______ benefit is the ability of music to strengthen our memory and cognitive function. This is particularly true for classical music, which has been found to enhance brain (5) ______ and improve learning and retention. Music also has the ability to (6) ______ emotions and memories, helping us to connect with our feelings and experiences. This can be particularly helpful in therapy and self-reflection.
Overall, music is a powerful tool that can improve our mental, physical, and emotional wellbeing. By incorporating music (7) ______ our daily routine, we can (8) ______ these many benefits and enjoy a richer, more fulfilling life.
(Adapted from https://www.lifehack.org/articles/lifestyle)
1. A. terminate	B. reduce	C. diminish	D. stop
2. A. that	B. who	C. when	D. where
3. A. large	B. hand	C. least	D. stake
4. A. Others	B. Other	C. Another	D. The other
5. A. function	B. mission	C. role	D. task
6. A. incite	B. evoke	C. instill	D. reminisce
7. A. to	B. with	C. into	D. for
8. A. earn	B. maximize	C. take	D. reap
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The sound of music has changed as society has changed over the years, thus the change in the sound of music is really a reflection of our cultural evolution. In the beginning, humans made music that closely mimicked the sounds they heard around them in nature in terms of tones and repetitions.
In Indigenous cultures, music played a role in ceremonies and traditions. Traditional instruments were played, and lyrics were often strongly linked to nature. The sounds of music reflected the close association that indigenous cultures had with the land and its wildlife. Over time, modern society has lost this connection. This is reflected in the changing sound of the music and in the changing lyrics of songs that are sung. With time, more musical instruments were developed and played together, which resulted in more sophisticated and complex sounds being produced. The beats, rhythms, tempo and lyrics of songs all changed along with the change in cultures.
Although some indigenous cultures such as many of the African tribes, Native American tribes, South American ethnic people, and Australian aborigines still retain the playing of their indigenous music, there have been influences from the western world incorporated into some of the music. Features of the sound of music have changed over the decades. The sound has definitely gotten louder. The pace and rhythm in many cases have become faster, possibly reflecting the fast pace of the modern world that we live in today. However, the feature of music bounciness (how spiky and energetic the music feels) has become less today when compared with the music of thel980s. Techno and reggae music are typical examples of what is known as bouncy music.
The sound of music has become more complex over history mainly due to the increased migration of people and their exposure to new elements. Today much music has sounds with elements from more than one region. The increasing tendency for music artists to collaborate today is another reason we see more complexity and diversity in how music sounds.
(Adapted from https://sonicspace.org/)
9. Which of the following could serve as the best title for the passage?
A. Why have People Changed the Sound of Music?
B. Music: Now and Then
C. The Role of Music in Indigenous Cultures
D. Nature and Music
10. The word "which" in paragraph 2 refers to ______.
A. musical instruments
B. developing and playing many musical instruments together
C. the changing sound of the music
D. the changing lyrics of songs
11. The word "retain" in paragraph 3 could be best replaced by ______.
	A. preserve	B. reduce	C. exchange	D. combine
12. According to the passage, the following features of music have increased over years, EXCEPT ____.
A. the sound volume		B. the pace and rhythm
C. the connection to nature	D. the sound's complexity and diversity
13. Which of the following is TRUE?
A. Western music has more influence on indigenous music than others.
B. The fast pace of life has caused the loss of connection to nature.
C. Almost every feature of music sounds changed when the cultures altered.
D. Modern music sounds contain different regional elements due to the collaboration of music artists.



UNIT 3 - 15-MINUTE TEST
I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. She's a big ______ of Black Pink whose girls come from Korea.
	A. fan	B. viewer	C. spectator	D. audience
2. When he was in high school, he ______ at the school on special days.
	A. received	B. performed	C. started	D. reached
3. From the semi-final ______, people can vote for their preferred singers online.
	A. upwards	B. backwards	C. downwards	D. onwards
4. Vietnam Idol included three stages: short ______ to choose participants, semi-finals and finals.
	A. performing	B. performers	C. performances	D. performs
5. The show is organised ______ the best singers and composers.
	A. in search of	B. in spite of	C. due to	D. because of
6. The judges ______ an important role in any competition because they are decision-makers.
	A. take	B. make	C. play	D. put
7. In each show, ______ will dress up and perform live on TV.
	A. participate	B. participants	C. participation	D. participating
8. The interesting thing about the show is that the audience can vote ______ their preferred performance.
	A. in	B. at	C. on	D. for
9. They expected ______ their idol at the airport.
	A. to see	B. see	C. seeing	D. to seeing
10. No parents will not let their teenage kids ______ such TV shows.
	A. watching	B. watched	C. watch	D. to watch

II. Make compound sentences using “and, or, but, so"
11. At that time there were many movies and TV series. People have to find them on the Internet.
=> _____________________________________________________________________________
12. The style of clothes in Chau van singing has changed over time. The rules about the colours stayed the same.
=> _____________________________________________________________________________
13. Their favourite music is American pop music. They always listen to it.
=> _____________________________________________________________________________
14. She writes her own songs. They always become hits right after they are introduced.
=> _____________________________________________________________________________
15. We can go to a live concert at the stadium. We can watch it live on TV at home,
=> _____________________________________________________________________________



UNIT 3 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. idol	B. singer	C. opinion	D. winner
2. A. see	B. stage	C. season	D. series
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. famous	B. include	C. comment	D. online
4. A. reality	B. identify	C. participants	D. competition
5. A. programme	B. argument	C. exciting	D. different
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
6. Sometimes the argument for fun from the judges created an exciting atmosphere for the game show.
	A. debate	B. reason	C. excuse	D. issue
7. The preferred singers can be voted by the TV audiences online or through text messaging.
	A. popular	B. famous	C. interesting	D. favourite
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. He is good at playing the guitar and singing. He could play this musical instrument when he was 10.
	A. excited about 	B. worried about 	C. bad at	D. keen on
9. Some forms of traditional performance art have changed over time, but the rules about the ways to sing and dance stay the same.
	A. become different 	B. become challenging 	C. become harder 	D. are similar
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. Audiences love to hear the comments of the judges whose interesting arguments make the show ______
	A. excited	B. excitement	C. exciting	D. excite
11. American Idol was shown for the first time ______ television in January 2002.
	A. in	B. on	C. at	D. among
12. Once a week, the participants will ______ and perform as famous artists in a live show.
	A. turn up	B. go up	C. take up	D. dress up
13. The ______ for the winner of the show is 500 million in cash.
	A. prize	B. cost	C. price	D. score
14. You can ______ the participant you love most, which helps him get the most wanted award.
	A. take place	B. depend on	C. come up with	D. vote for
15. He decided to be a ______ at the age of 15 after he participated in a music competition.
	A. music	B. musical	C. musician	D. musicality
16. At the musical event we could watch a lot of exciting ______ with many famous bands and singers from all over the world.
	A. performances 	B. perform	C. performers 	D. performing
17. The festival took place in a big country park, so there was plenty of ______ for us to enjoy the music and relax.
	A. vacancies	B. space	C. positions	D. points
18. Hat Hau, the singing and dancing of a psychic, is a ______ type of Chau Van singing.
	A. singular	B. distinguished	C. plentiful	D. typical
19. As a form of traditional performance art, Hat Xoan singing was recognized as part of Vietnamese national ______.
	A. culture	B. costume	C. custom	D. heritage
20. Many students don't hesitate ______ how to play a musical instrument because they love music.
	A. learn	B. learning	C. to learn	D. learned
21. Their daughter has got a ______ ability to sing and dance gracefully, so she is very confident.
	A. nature	B. natural	C. naturally	D. naturist
22. He is ______ for his musical talent and humor which makes the audience laugh a lot when he interacts with them.
	A. popular	B. helpful	C. good	D. famous
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. I hurried as fast as I could so I arrived home late as usual.
 	 A			   B	        C			D
24. Due to the main singer’s health condition, the organizers decided delaying their live concert.
 	A				B					C	        D
25. Five best participations are then chosen to go to the next stages where they perform live
 		       A			     B						     C	  D
on TV.

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Music is one of the human species' relatively few (26) ______ abilities. Without formal training, any individual, from Stone Age tribesmen to suburban teenagers, has the ability to recognize music and, in some fashion, to make it. Why this should be so is a mystery. After all, music isn't necessary for getting through the day, and if it aids in reproduction, it does so only in highly indirect ways. Language, (27) ______ , is also everywhere - but for reasons that are more obvious. With language, you and the members of your tribe can organize a migration across Africa, build reed boats and cross the seas, and communicate at night even when you can’t see each other. Modern culture, in all its technological extravagance, springs directly (28) ______ the human talent for manipulating symbols and syntax.
Scientists have always been (29) ______ by the connection between music and language. Yet over the years, words and melody have acquired a vastly different status in the lab and the seminar room. While language (30) ______ essential to unlocking the mechanisms of human intelligence, music is generally treated as an evolutionary frippery - mere "auditory cheesecake", as the Harvard cognitive scientist Steven Pinker puts it.
(Adapted from https://www.ielts-mentor.com)
26. A. parochial	B. omnipresent	C. sophisticated	D. divergent
27. A. in addition	B. nevertheless	C. on the contrary	D. moreover
28. A. from	B. up	C. on	D. for
29. A. repulsed	B. counteracted	C. defeated	D. fascinated
30. A. has long been considered	B. has been long considered
C. have long been considered	D. have been long considered

Read the passage and choose the best answer to each of the following questions.
BLUES MUSIC
The origin of blues is too unclear to pinpoint to one artist or one year; for the sake of historic importance, it’s believed that blues music was created in the late 19th century, by the black slaves that were forced to work in the cotton fields. Blues has firm roots in African traditional music.
The purpose of making the blues is always the same: the expression of intense emotions. It is the one reason why this genre had such a profound effect on America, and eventually the world. Blues is usually categorized by the location of a style, because everywhere the blues went, it caught a different feel.
Mississippi delta blues came from the Mississippi delta region. It's the oldest known form of blues as a genre, from which other forms later evolved. Chicago blues came next, when the delta musicians started traveling to the big city to look for a better life. The biggest difference between the two styles is the use of electric guitars and a slightly faster pace in the latter. Texas blues came out after America saw how big Chicago blues was getting. The style was made famous by artists like Lightnin' Hopkins and Freddie King.
Blues rock was one of the last big blues styles to hit it big. It's largely inspired by the Chicago blues and started in the 1960s by bands like Creedence Clearwater Revival and ZZ Top.
(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_the_blues)
31. By whom and when was blues music created?
A. in the early 19th century by the black slaves
B. in the early 19th century by the white slaves
C. in the late 19th century by the black slaves
D. in the late 19th century by the white slaves
32. The aim of making the blues is to ______.
A. express the hidden thoughts 	B. express the intense emotions
C. illustrate people’s ideas		D. claim individuals’ opinions
33. What did the event happen after the recognition of Chicago blues?
A. The musicians would like to live in the countryside.
B. The musicians travelled to a foreign country.
C. The musicians travelled to the rural areas.
D. The musicians immigrated to the large city.
34. The use of electric guitars and a slightly faster pace are the differences between and ______.
A. Texas blues - Mississippi delta blues
B. Chicago blues - Texas blues
C. Chicago blues - Mississippi delta blues
D. Blues rocks - Texas blues
35. The style of Texas blues was made by ______.
	A. Freddie King		B. Creedence Clearwater Revival
	C. ZZ Top		D. Mississippi Delta
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Ann is talking to Minh
Ann: Shall we do something together this weekend?
Minh: ______
A. Yes. I must go there. 		B. No, thanks. I'm full.
C. Yes, we shall. 		D. Sorry, I can’t. I have to prepare for my exam.
37. Ann is talking to Minh
Ann: This band looks so cool. Let’s go to their Saturday show.
Minh: ______
A. Never mind. 		B. Don't mention it.
C. Sounds great. 		D. It’s not too late.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
38. Should we watch TV tonight? Should we go to the cinema?
A. Should we watch TV and go to the cinema tonight?
B. Should we watch TV or go to the cinema tonight?
C. Should we watch TV but go to the cinema tonight?
D. Should we watch TV so we can go to the cinema tonight?
39. Let’s go to My Tam’s music show in Hanoi this month.
A. Why don't you go to My Tam’s music show in Hanoi this month?
B. You should go to My Tam’s music show in Hanoi this month.
C. We have to go to My Tam’s music show in Hanoi this month.
D. How about going to My Tam’s music show in Hanoi this month?
40. His parents will allow him to play music in his free time.
A. His parents will let him play music in his free time.
B. His parents will make him play music in his free time.
C. His parents will expect him to play music in his free time.
D. His parents will ask him to play music in his free time.
REVIEW 1 (Unit 1-2-3)
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. result	B. talent	C. decide	D. record
2. A. invite	B. charity	C. musician	D. million
3. A. weather	B. Math	C. birthday	D. thirty
4. A. receive	B. become	C. competition	D. comment
5. A. watch	B. chores	C. character	D. choose
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. playground	B. classroom	C. litter	D. device
2. A. machine	B. household	C. remind	D. attract
3. A. remember	B. attention	C. yesterday	D. important
4. A. decision	B. instrument	C. teenager	D. several
5. A. environment	B. information	C. activity	D. ability
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. In all competitions, judges play an important role in deciding who is the best.
	A. function	B. task	C. duty	D. part
2. Everybody tries to make it a special day for Mrs Brown because today is International Women’s Day.
	A. exceptional 	B. common	C. ordinary	D. normal
3. My children are watching their favourite programme on TV at the moment. They are laughing happily.
	A. memorable 	B. exciting	C. preferred	D. lovely
4. We hope we'll be able to do a lot to protect our environment.
	A. watch	B. defend	C. hinder	D. control
5. We are pleased that we created an interesting and helpful event for the students so that they know more about the importance of water.
	A. depressed	B. excited	C. embarrassed	D. satisfied
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. The judges have different views about the singers' performances.
	A. modern	B. young	C. similar	D. late
2. After some rounds, only the three participants with the highest scores will remain on the show.
	A. stop	B. continue	C. stay	D. delay
3. He did not hesitate to say that he loves music and dance. He can talk about that for hours.
	A. be reluctant	B. be uncertain	C. be willing	D. be decisive
4. Adults often think that their children may break or damage things when they do the housework.
	A. harm	B. repair	C. spoil	D. destroy
5. Children should know how to do the housework because it can bring a lot of benefits to children.
	A. disadvantages	B. advantages	C. strengths	D. weaknesses
Give the correct forms of words in brackets.
1. What's important for meeting the (GROW) ______ need for water?
2. We turned off all the (ELECTRIC) ______ devices in the house before we went out.
3. They collect the rubbish in the (NEIGHBOUR) ______ three times a week.
4. Living a green lifestyle is not difficult, but these small changes will make a big (DIFFERENT) ______
5. On the final night, the most popular singer becomes the (WIN) ______ of the show.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. In my family, my father ______ the rubbish ______ every day.
	A. turns - in	B. makes - up 	C. puts - out	D. takes - up
2. This year she was one of the ______ on a popular TV talent show.
	A. referees	B. audiences	C. judges	D. spectators
3. Many people are trying ______ a green lifestyle.
	A. adopt	B. to adopt	C. adopting	D. adopted
4. Can your idol play any ______ instruments?
	A. music	B. musician	C. musically	D. musical
5. We should do something to ______ our carbon footprints.
	A. reduce	B. prevent	C. provide	D. raise
6. Peter helps his parents do the laundry, clean the house, and take care ______ his younger sister.
	A. for	B. about	C. of	D. in
7. In my family, my mum does the cooking and my dad ______ food and other things.
	A. cleans up	B. shops for	C. depends on	D. puts out
8. Will that singer ______ in the live concert next week?
	A. perform	B. performance	C. performer	D. performing
9. The show attracted more than 1,000 ______ to the City Hall.
	A. watchers	B. spectators	C. viewers	D. audiences
10. Now ______ materials are being used to build houses because they are safe for the environment.
	A. raw	B. eco-friendly	C. natural	D. man-made
11. We divide household chores equally in our family, ______ everyone has some responsibilities.
	A. and	B. but	C. so	D. or
12. Don’t throw away unwanted items, ______ sort them and send them for recycling.
	A. and	B. but	C. so	D. or
13. Water is ______ for life, so we need to know how to save it.
	A. fundamental	B. complete	C. absolute	D. essential
14. Collected rainwater is an excellent ______ of water for people, animals, and plants.
	A. source	B. resource	C. material	D. ingredient
15. The method of ______ rainwater will allow people to save natural resources and improve the environment.
	A. collect	B. collection	C. collecting	D. collected
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. I'm afraid he can’t answer the phone now because he does the laundry.
 	  A		    B			       C		D
2. They will go to Nha Trang next month. They have booked the tour.
 	     A			         B		C	        D
3. Some clean-up activities are going to organise by the club this weekend.
 	       A		          B		C			D
4. My mum usually does the cooking, and she's working late today.
 			A		    B		C	       D
5. He also helps doing the cooking when his wife is busy.
 	       A	      B			C	         D

C. GRAMMAR
Give the correct forms of verbs in brackets
1. Mai (go) ______ shopping for food this afternoon. She just asked me what I needed to buy.
2. While I (do) ______ the washing up, my brother (cook) ______ and my mother (lie) ______ on the sofa to watch TV.
3. We (watch) ______ the final football match on TV tonight. I think they (win) ______ the game.
4. He wants (learn) ______ how to cook because he always (dream) ______ of becoming a famous chef.
5. Her family went to the airport (pick up) ______ Mary last week. She’s finished her studies at a university in France.

Turn the sentences into the passive voice
1. They collect rainwater from a roof and send it to a container.
=> ___________________________________________________________________.
2. Air-to-water technology creates water from the air and releases it all the time.
=> ___________________________________________________________________.
3. My parents will allow me to join the environmental club at my school.
4. They are going to organize a fundraising event for poor children in the neighborhood.
=> ___________________________________________________________________.
5. The waiters clean the tables whenever the customers leave.
=> ___________________________________________________________________.
Complete the sentences with "and, but, so, or”
1. Mum is the homemaker, ______ she does the chores.
2. Most people think that housework is boring ______ it is the responsibility of wives and mothers only.
3. I'm keen to reduce my carbon footprint, ______ I don’t know what to do.
4. You can stay at home watching TV ______ you can go out with me tonight.
5. He can’t sing ______ he plays the piano, drums and guitar.

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Lan is talking to Minh
Lan: Did he go to a music school?
Minh: ______.
A. He loves it. 		B. I'm not sure.
C. I agree with it. 		D. It's a pity.
2. Lan is talking to Minh
Lan: My idol is going to have a live concert in Hanoi next month.
Minh: ______.
A. Sounds great. 		B. It's a great idea.
C. That's true. 		D. Forget it.
3. Lan is talking to Minh
Lan: I think we should focus on the benefits of reading books.
Minh: ______.
A. Don't mention it. 		B. I know it.
C. No big deal. 		D. I totally agree with you.
4. Lan is talking to Minh.
Lan: I am trying to achieve a scholarship for music school.
Minh: ______.
A. You can do it. 		B. You made it.
C. You are doing better. 		D. You will.
5. Lan is talking to Minh.
Lan: I don’t know what I should do for my presentation next week. Minh: ______.
A. You should go there. 		B. You should have that.
C. You should use the pictures. 	D. You should ask for it.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A lot of people think that 3 D films are pretty cool. When you watch a 3 D film, it sometimes feels (1) ______ you can reach out and touch the things that you see. In the future, (2) ______ , 3D might be replaced by something even more (3) ______ : 4D. What you see in a 4D film is the same as what you see in a 3D film. The screen is the same, and the glasses are the same. 4D films are different because they don’t use 3D technology. People in the audience also feel physical things during the films.
Let’s look at (4) ______ examples. Let's say that you are watching a film about earthquakes. If you are watching a 4D film, maybe your seat will (5) ______ start to shake. It will feel like you are in the middle of an earthquake, but you are not. The 4D effects make your seat shake. Or perhaps during the film, one of the characters gives flowers to another character. The people in the cinema might suddenly (6) ______ flowers.
The point of 4D films is to make people feel like they are in the film. When we watch films these days, we only use two (7) ______: our sense of sight and our sense of hearing. If we use our other senses, the film might feel more (8) ______ to us.
(Adapted from Read To Achieve 2)
1. A. like	B. as	C. similar	D. same
2. A. moreover	B. although	C. however	D. thus
3. A. advanced	B. high-class	C. animated	D. lively
4. A. a little	B. a few	C. a bit	D. a lot
5. A. shortly	B. momentarily	C. suddenly	D. strongly
6. A. see	B. taste	C. hear	D. smell
7. A. senses	B. parts	C. aspects	D. areas
8. A. realistic	B. actual	C. real	D. true

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Plastic bags are used by everybody. From a vegetable vendor to a designer store, everyone seems to use them. Even though they are one of the modern conveniences that we seem to be unable to do without, they are responsible for causing pollution, killing wildlife, and using up the precious resources of the Earth. But, most of us are blissfully unaware of the repercussions that are occurring and will take place in the future because of plastic bags.
Every once in a while, the government passes out an order banning store owners from providing plastic bags to customers for carrying their purchases, with little lasting effect. Plastic bags are very popular with both retailers as well as consumers because they are cheap, strong, lightweight, functional, as well as a hygienic means of carrying food as well as other goods. About a hundred billion plastic bags are used every year in the U.S. alone. And then, when one considers the huge economies and populations of India, China, Europe, and other parts of the world, the numbers can be staggering. The problem is further exacerbated by the developed countries shipping off their plastic waste to developing countries like India.
Once they are used, most bags go into landfills. Each year, more and more bags are ending up littering the environment. Once they become litter, plastic bags find their way into our waterways, parks, beaches, and streets. And, if they are burned, they infuse the air with toxic fumes. About 100,000 animals, such as dolphins, turtles, whales, and penguins are killed every year due to these bags. Many animals ingest plastic bags, mistaking them for food, and therefore, die. And worse, the ingested plastic bag remains intact even after the death and decomposition of the animal. Thus, it lies around in the landscape where another victim may ingest it. One of the worst environmental effects is that they are non-biodegradable. The decomposition takes about 400 years. No one will live so long to witness the decomposition of plastic! Thus, save the environment for future generations as well as animals.
Petroleum products are diminishing and getting more expensive by the day, since we have used this non-renewable resource increasingly. And to make plastic, about 60-100 million barrels of oil are needed every year around the world. Surely, this precious resource should not be wasted on producing plastic bags, should it? Petroleum is vital for our modern way of life. It is necessary for our energy requirements - for our factories, transportation, heating, lighting, and so on. Without viable alternative sources of energy yet on the horizon, if the supply of petroleum were to be turned off, it would lead to practically the entire world grinding to a halt.
So, what can be done? A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and shopping. You can keep the bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. Recycling the bags you already have is another good idea. These can come into use for various purposes, like holding your garbage, instead of purchasing new ones. While governments may be working out ways to lessen the impact of plastic bags on the environment; however, each of us should shoulder some of the responsibility for this problem, which ultimately harms us. Plastics are not only non-biodegradable, but are one of the major pollutants of the sea. For a clean and green environment, try to use alternatives to plastic whenever and wherever possible. Cut down your use of plastic, and do your bit to save our planet.
(Source: https://helpsavenature.com/)
9. Which of the following could be the best title for the passage?
A. Plastic Pollution - Problems and Solutions
B. Harmful Effects of Plastic Bags on the Environment
C. Plastic Pollution - What Should We Do?
D. Plastic Bags - New Threat to the Environment
10. What is the synonym of the word "repercussions” in the first paragraph?
	A. situation	B. interference 	C. contamination 	D. consequence
11. According to the second paragraph, what is NOT true about the reality of plastic bags?
A. The more population a country has, the more complicated the plastic pollution is.
B. Plastic bags are often used because of their convenience.
C. Importing plastic waste from developed countries makes the problem more sophisticated.
D. The governments do not prohibit the use of plastic bags at stores.
12. The following are the negative effects of plastic bags on the environment, EXCEPT _____.
A. They make water, soil and air polluted.
B. Marine animals may die because of eating plastic bags.
C. It takes plastic bags a very long time to be biodegraded.
D. People do not live long enough to check whether plastic bags are decomposed or not.
13. The word "intact" in paragraph 3 is closest in meaning to_____.
	A. undamaged 	B. broken	C. harmful	D. dangerous
14. According to the passage, petroleum is described as a resource that_____.
A. increases the cost of products.
B. is wasted on many energy demands of life.
C. is indispensable in almost all activities of the modern world.
D. is replaced by other alternatives in producing plastic bags.
15. What does the word "it” in the last paragraph refer to?
	A. the cashier	B. the bag	C. the shopping 	D. a good substitute
16. What does the author suggest in the last paragraph?
A. Plastic bags should be limited as much as possible to save the Earth from their harmful impacts.
B. Each individual should reuse their plastic bags to save money for other purchases.
C. The governments should cooperate with every citizen in cleaning the plastic bags in the polluted oceans.
D. It is easier to keep the environment clean at first than to save it after it is polluted.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
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	PHÁT ÂM

	1
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “a”
*Xét các đáp án:
A. travel /ˈtrævl/
B. talented /ˈtæləntɪd/
C. award /əˈwɔːrd/
D. charity /ˈtʃærəti/
=> Đáp án C phần gạch chân được phát âm là /ə/, các đáp án còn lại được phát âm là /æ/

	2
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “u”
*Xét các đáp án:
A. result /rɪˈzʌlt/
B. music /ˈmjuːzɪk/
C. yummy /ˈjʌmi/
D. drum /drʌm/
=> Đáp án B phần gạch chân được phát âm là /juː/, các đáp án còn lại được phát âm là /ʌ/

	3
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm “c”
*Xét các đáp án:
A. excited /ɪkˈsaɪtɪd/
B. because /bɪˈkəz/
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	C. cool /kuːl/
D. compete /kəmˈpiːt/
=> Đáp án A phần gạch chân được phát âm là /s/, các đáp án còn lại được phát âm là /k/

	4
	B
	Kiến thức về phát âm “ge”
*Xét các đáp án:
A. stage /steɪdʒ/
B. together /təˈɡeðər/
C. message /ˈmesɪdʒ/
D. judge /dʒʌdʒ/
=> Đáp án B phần gạch chân được phát âm là /g/, các đáp án còn lại được phát âm là /dʒ/

	5
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “e”
*Xét các đáp án:
A. recording /rɪˈkɔːrdɪŋ/
B. receive /rɪˈsiːv/
C. spectator /ˈspekteɪtər/
D. become /bɪˈkʌm/
=> Đáp án C phần gạch chân được phát âm là /e/, các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/

	TRỌNG ÂM

	1
	A
	Kiến thức về trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên:
*Xét các đáp án:



	
	
	A. amazing /əˈmeɪzɪŋ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và đuôi -ful, -ing không nhận trọng âm.
B. beautiful /ˈbjuːtɪfl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ju:/ và đuôi - ful, -ing không nhận trọng âm.
C. teenager /ˈtiːneɪdʒər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
D. musical /ˈmjuːzɪkl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ju:/
=> Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	D
	Kiến thức về trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên:
*Xét các đáp án:
A. social /ˈsəʊʃl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /əʊ/
B. trumpet /ˈtrʌmpɪt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. couple /ˈkʌpl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
D. upload /ˌʌpˈləʊd/ từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /əʊ/
=> Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên:
*Xét các đáp án:
A. perform /pərˈfɔːrm/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/
B. season /ˈsiːzn/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/



	
	
	C. local /ˈləʊkl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /əʊ/
D. total /ˈtəʊtl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /əʊ/
=> Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

	4
	C
	Kiến thức về trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên:
*Xét các đáp án:
A. instrument /ˈɪnstrəmənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/
B. popular /ˈpɑːpjələr/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɑ:/
C. performance /pərˈfɔːrməns/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/
D. media /ˈmiːdiə/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/
=> Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

	5
	B
	Kiến thức về trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên:
*Xét các đáp án:
A. identify /aɪˈdentɪfaɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
B. competition /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì đuôi -tion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai



	
	
	D. eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
=> Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	A
	Kiến thức về từ vựng – từ đồng nghĩa:
Tạm dịch: Trong đêm chung kết, ca sĩ được yêu thích nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong mùa American Idol đó.
=> popular /ˈpɑːpjələr/ (adj) được nhiều người ưa chuộng, được nhiều người ngưỡng mộ, được nhiều người ưa thích; phổ biến, nổi tiếng
*Xét các đáp án:
A. well-known /ˌwel ˈnəʊn/ (adj) nổi tiếng, được nhiều người biết đến
B. common /ˈkɑːmən/ (adj) chung, thông thường
C. well-received /ˌwel rɪˈsiːvd/ (adj) được thừa nhận rộng rãi là đúng
D. well-done /ˌwel ˈdʌn/ (adj) (thực phẩm, đặc biệt là thịt) được nấu chín hoàn toàn hoặc để lâu
=> popular ~ well-known
=> Do đó, A là đáp án hợp lý.

	2
	C
	Kiến thức về từ vựng – từ đồng nghĩa:
Tạm dịch: Thể lệ là ca sĩ có số phiếu bình chọn thấp nhất bị loại.
=> eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/ (v) loại ra, loại trừ, loại bỏ, thải trừ
*Xét các đáp án:
A. drop /drɒp/ (v) rơi, rớt xuống, gục xuống, giảm, hạ; lắng xuống



	
	
	B. expel /ɪkˈspel/ (v) trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra
C. knock out (phrasal verb) hạ gục, loại
D. put out (phrasal verb) làm phiền ai đó, dập tắt…
=> eliminated ~ knocked out
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Notes: vote /vəʊt/ (n) sự bỏ phiếu, sự bầu cử; lá phiếu

	3
	B
	Kiến thức về từ vựng – từ đồng nghĩa:
Tạm dịch: Những người tham gia chương trình này là những người bình thường mà khán giả thực sự có thể hiểu được.
=> identify /aɪˈdentɪfaɪ/ (v) nhận ra, nhận biết, nhận diện, nhận dạng, xác định
- identify with (phrasal verb) cảm thấy rằng bạn có thể hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác
*Xét các đáp án:
A. recognize /ˈrekəɡnaɪz/ (v) công nhận, thừa nhận, chấp nhận
B. support /səˈpɔːrt/ (v) ủng hộ; cổ vũ, chấp nhận
C. remember /rɪˈmembər/ (v) nhớ, nhớ lại
D. establish /ɪˈstæblɪʃ/ (v) thành lập, thiết lập, kiến lập
=> identify ~ support
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.
*Notes:
- ordinary /ˈɔːrdneri/ (adj) thông thường, bình thường, tầm thường
- audience /ˈɔːdiəns/ (n) những người nghe, thính giả; người xem, khán giả; bạn đọc, độc giả



	4
	D
	Kiến thức về từ vựng – từ đồng nghĩa:
Tạm dịch: Các thẩm phán đi khắp nước Mỹ để tìm kiếm những ca sĩ xuất sắc nhất và đưa họ đến Hollywood.
=> be in search of something: đang đi tìm cái gì
*Xét các đáp án:
A. chasing /tʃeɪs/ (V-ing) săn đuổi, xua đuổi
B. doing experiments (V-ing) làm thí nghiệm
C. studying /ˈstʌdi/ (V-ing) học, nghiên cứu
D. looking for (V-ing) tìm kiếm
=> in search of ~ looking for
=> Do đó, D là đáp án hợp lý.
*Notes: bring somebody/something to something (v) đến một nơi nào đó cùng với ai

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng – từ đồng nghĩa:
Tạm dịch: Những ý kiến khác nhau và những tranh luận thú vị của họ khiến chương trình trở nên vô cùng sôi động.
=> opinions /əˈpɪnjən/ (n) ý kiến, quan điểm
*Xét các đáp án:
A. proverbs /ˈprɑːvɜːrb/ (n) tục ngữ, cách ngôn
B. sayings /ˈseɪɪŋ/ (n) tục ngữ, châm ngôn
C. point of view (n) ý kiến, quan điểm
D. slogans /ˈsləʊɡən/ (n) khẩu hiệu, tiêu ngữ
=> opinions ~ point of view
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.



	
	
	*Notes: argument /ˈɑːrɡjumənt/ (n) sự tranh cãi, sự tranh luận

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	A
	Kiến thức về từ vựng – từ trái nghĩa:
Tạm dịch: Hát Chầu văn là một loại hình nghệ thuật trình diễn cổ truyền của Việt Nam kết hợp giữa hát và múa.
=> ancient /ˈeɪnʃənt/ (adj) xưa, cổ
*Xét các đáp án:
A. modern /ˈmɑːdərn/ (adj) hiện đại; tân tiến
B. young /jʌŋ/ (adj) trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên
C. old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃnd/ (adj) lạc hậu, không hợp thời trang
D. late /leɪt/ (adj) muộn, trễ
=> ancient >< modern
=> Do đó, A là đáp án hợp lý.
*Notes:
- performance /pərˈfɔːrməns/ (n) sự biểu diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn
- combine A and B (together) (v) kết hợp A và B

	2
	C
	Kiến thức về từ vựng – từ trái nghĩa:
Tạm dịch: Là một loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống, hát Chầu văn đã được công nhận là một phần của văn hóa dân tộc Việt Nam.
=> recognised /ˈrekəɡnaɪz/ (adj) được công nhận, thừa nhận, chấp nhận
*Xét các đáp án:
A. acknowledged /ək'nɔlidʤt/ (adj) được thừa nhận, công nhận



	
	
	B. conceded /kənˈsiːdid/ (adj) được nhận, thừa nhận
C. unidentified /ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd/ (adj) không được thừa nhận
D. accepted /ək'septid/ (adj) được thừa nhận, đã được công nhận
=> recognised >< unidentified
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Notes: performance /pərˈfɔːrməns/ (n) sự biểu diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn

	3
	B
	Kiến thức về từ vựng – từ trái nghĩa:
Tạm dịch: Anh ấy là một nghệ sĩ tài năng, và anh ấy đã nhận được một số giải thưởng.
=> talented /ˈtæləntɪd/ (adj) có tài; có khiếu
*Xét các đáp án:
A. ancient /ˈeɪnʃənt/ (adj) xưa, cổ
B. talentless /'tæləntlis/ (adj) bất tài, không có tài
C. gifted /ˈɡɪftɪd/ (adj) có tài, thiên tài, có năng khiếu
D. brilliant /ˈbrɪliənt/ (adj) tài giỏi, lỗi lạc
=> talented >< talentless
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.
*Notes: award /əˈwɔːrd/ (n) phần thưởng, tặng thưởng (do quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... quyết định ban cho)

	4
	A
	Kiến thức về từ vựng – từ trái nghĩa:
Tạm dịch: Do thời tiết xấu, ban nhạc quyết định hoãn buổi biểu diễn trực tiếp của họ.
=> delay /dɪˈleɪ/ (v) hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi...)



	
	
	*Xét các đáp án:
A. speed up (phrasal verb) tăng tốc, từ được dùng để đi hoặc diễn ra nhanh hơn hoặc để khiến điều gì đó xảy ra nhanh hơn.
B. promote /prəˈməʊt/ (v) thăng chức, thăng cấp, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích
C. hurry /ˈhɜːri/ (v) thúc giục, giục làm gấp, bắt làm gấp
D. slow down (phrasal verb) giảm tốc độ hoặc giảm mức năng suất sản xuất
=> delay >< speed up
=> Do đó, A là đáp án hợp lý.
*Notes:
- due to + N/V-ing: bởi vì
- decide to do something: quyết định làm gì

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng – từ trái nghĩa:
Tạm dịch: Giám khảo đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi. Những ý kiến khác nhau và những tranh luận thú vị của họ khiến chương trình trở nên vô cùng sôi động.
=> argument /ˈɑːrɡjumənt/ (n) sự tranh cãi, sự tranh luận
*Xét các đáp án:
A. disagreements /ˌdɪsəˈɡriːmənt/ (n) sự bất đồng, sự không đồng ý kiến
B. comments /ˈkɒm.ent/ (n) lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải, lời phê bình, lời chỉ trích
C. agreements /əˈɡriːmənt/ (n) hợp đồng, giao kèo; sự tán thành
D. discussions /dɪˈskʌʃn/ (n) sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận



	
	
	=> arguments >< agreements
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Note: judge /dʒʌdʒ/ (n) quan toà, thẩm phán, giám khảo

	TỪ LOẠI

	1
	performed
	Kiến thức về hình thức của từ:
*Ta có:
- Về từ loại: Vị trí này đứng sau chủ từ => cần động từ để hoàn thành cấu trúc câu. => perform
- Về thì động từ: trong câu này, hai mệnh đề nối với nhau bằng liên từ when => sự hòa hợp thì với “when” khi có hai hành động xảy ra nối tiếp: When + S + V (QKĐ), S + V (QKĐ) => performed
Do đó, performed là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Khi còn là một thiếu niên, anh đã biểu diễn tại nhà hát địa phương ở quê nhà vào mùa du lịch.

	2
	musician
	Kiến thức về hình thức của từ:
*Ta có:
- Về từ loại: Vị trí này đứng sau mạo từ a (n) => cần danh từ số ít đếm được chỉ người => musician
Do đó, musician là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Anh ấy có một giọng hát hay, và anh ấy là một nhạc sĩ.

	3
	talent
	Kiến thức về hình thức của từ:
*Ta có:
- talent show: chương trình tìm kiếm tài năng => talent
Do đó, talent là đáp án hợp lý.



	
	
	Tạm dịch: Cô được mời làm khán giả trong một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng nổi tiếng.

	4
	competitions
	Kiến thức về hình thức của từ:
*Ta có:
- Về từ loại: Vị trí này đứng sau từ chỉ số lượng no => cần (cụm) danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được => competitions/competitors
- Xét nghĩa:
- reality competition: chương trình thực tế => competitions
Do đó, competitions là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Vào thời điểm đó, có rất nhiều phim và phim truyền hình, nhưng không có cuộc thi thực tế trên truyền hình.

	5
	participants
	Kiến thức về hình thức của từ:
*Ta có:
- Về từ loại: Vị trí này đứng sau ngoại động từ choose somebody/something => cần danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được (do không có mạo từ phía trước). => participants/participation
- Xét nghĩa: câu này cần một danh từ chỉ người => participants
Do đó, participants là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Vietnam Idol mùa đầu tiên bao gồm ba chặng: biểu diễn ngắn để chọn thí sinh, bán kết và chung kết.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. referees /ˌrefəˈriː/ (n) trọng tài (trong bóng đá..)



	
	
	B. assessors /əˈsesər/ (n) viên hội thẩm
C. viewers /ˈvjuːər/ (n) một người xem truyền hình hoặc video trên Internet
D. judges /dʒʌdʒ/ (n) quan toà, thẩm phán, giám khảo
Tạm dịch: Người ta xem American Idol không chỉ để xem thí sinh hát mà còn để nghe nhận xét của giám khảo, những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi.
Do đó, D là đáp án hợp lý.
*Note: participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/ (n) người tham gia

	2
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. spectators /ˈspekteɪtər/ (n) một người đang xem một sự kiện tại nơi tổ chức, đặc biệt là một sự kiện thể thao
B. artists /ˈɑːrtɪsts/ (n) nghệ sĩ
C. judges /dʒʌdʒ/ (n) quan toà, thẩm phán, giám khảo
D. runners-up /ˌrʌnər ˈʌp/ (n) người (đội) đứng thứ nhì trong một cuộc đua (cuộc thi đấu..)
Tạm dịch: Trong chương trình, những người tham gia sẽ hóa trang và biểu diễn như các nghệ sĩ quốc tế hoặc địa phương nổi tiếng trong một chương trình trực tiếp.
Do đó, B là đáp án hợp lý.
*Note:
- participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/ (n) người tham gia
- dress up (v) ăn diện; ăn mặc đàng hoàng; ăn mặc chải chuốt

	3
	C
	Kiến thức về từ vựng:



	
	
	*Xét các đáp án:
A. winner /ˈwɪnər/ (v) người được cuộc, người thắng; con vật thắng trong cuộc đua (ngựa...)
B. viewer /ˈvjuːər/ (n) một người xem truyền hình hoặc video trên Internet
C. runner-up /ˌrʌnər ˈʌp/ (n) người (đội) đứng thứ nhì trong một cuộc đua (cuộc thi đấu..)
D. actor /ˈæktər/ (n) diễn viên (kịch, tuồng, chèo, (điện ảnh)...); kép, kép hát
Tạm dịch: Á quân là người về nhì trong một cuộc đua hoặc cuộc thi.
Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Note:
- competition /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/ (n) sự cạnh tranh, cuộc thi; (thể dục,thể thao) cuộc thi đấu, cuộc đọ sức
- race /reɪs/ (n) cuộc đua, cuộc chạy đua

	4
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. vote for (v) bỏ phiếu cho ai đó
B. dress up (v) ăn diện; ăn mặc đàng hoàng; ăn mặc sang trọng; ăn mặc chải chuốt
C. take place (v) diễn ra, xảy ra
D. depend on (v) phụ thuộc vào
Tạm dịch: Vào đêm chung kết, khán giả truyền hình có thể bình chọn cho tiết mục yêu thích của mình
Do đó, A là đáp án hợp lý.



	
	
	*Note:
- performance /pərˈfɔːrməns/ (n) sự biểu diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn
- preferred /prɪˌfɜːrd/ (adj) được thích hơn, được ưa hơn

	5
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. money /ˈmʌni/ (n) tiền tệ, tiền bạc
B. card /kɑːrd/ (n) các, thiếp, thẻ
C. virtual /ˈvɜːrtʃuəl/ (adj) được tạo ra để tồn tại bằng cách sử dụng phần mềm máy tính, chẳng hạn như trên Internet
D. cash /kæʃ/ (n) tiền mặt
*Ta có:
- cash prize: giải thưởng tiền mặt
Tạm dịch: Người chiến thắng của chương trình sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt ngoài một bó hoa lớn.
Do đó, D là đáp án hợp lý.

	6
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. playground /ˈpleɪɡraʊnd/ (n) sân chơi, sân thể thao (trường học)
B. stage /steɪdʒ/ (n) sân khấu
C. air /er/ (n) không khí, bầu không khí; không gian, không trung
D. floor /flɔːr/ (n) sàn (nhà, cầu...), tầng (nhà)
Tạm dịch: Nhiều ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã thực sự tuyệt vời trên sân khấu trong khi khán giả hò hét.



	
	
	Do đó, B là đáp án hợp lý.

	7
	C
	Kiến thức về thì động từ:
*Ta có:
Vế sau của câu chia thì quá khứ đơn (chỉ kết quả) => Cả câu kể lại sự việc đã diễn ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn: S + V2/V-ed
Do đó, C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Năm nay lễ hội diễn ra ở một công viên nước lớn nên có rất nhiều không gian để chúng tôi thưởng thức âm nhạc và thư giãn.

	8
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. role /rəʊl/ (n) vai (diễn), vai trò
B. actress /ˈæktrəs/ (n) nữ diễn viên, đào hát
C. position /pəˈzɪʃn/ (n) vị trí, chỗ (của một vật gì)
D. member /ˈmembər/ (n) thành viên, hội viên
*Ta có:
- play an important role (v) đóng vai trò quan trọng
Tạm dịch: Khán giả đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của một chương trình trên TV.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	9
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. act /ækt/ (v) hành động, việc làm, cử chỉ, hành vi
B. show /ʃəʊ/ (v) cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra



	
	
	C. disappear /ˌdɪsəˈpɪr/ (v) biến đi, biến mất, mất
D. perform /pərˈfɔːrm/ (v) làm (công việc...); thực hiện (lời hứa...); thi hành (lệnh); cử hành (lễ); biểu diễn (kịch, điệu nhảy...); đóng
Tạm dịch: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình tại Trung tâm Nghệ thuật Hiện đại.
Do đó, D là đáp án hợp lý.

	10
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. depends /dɪˈpend/ (v) (+ on) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc
B. takes /teɪk/ (v) mang theo, đem theo, đem đi; đem vội, dẫn, dắt
C. lives /laɪvz/ (v) sống, sinh sống
D. decides /dɪˈsaɪd/ (v) giải quyết, phân xử, quyết định
Tạm dịch: Kiểu trang phục, hát, thắt lưng tùy thuộc vào cấp bậc của các vị thần, thánh mà người biểu diễn thờ trong hát Chầu văn.
Do đó, A là đáp án hợp lý.
*Note: worship /ˈwɜːrʃɪp/ (n) sự thờ phụng, sự tôn kính, sự tôn sùng, sự kính trọng; tình yêu đối Chúa trời, thần thánh

	11
	C
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. participants /pɑːrˈtɪsɪpənt/ (n) người tham gia, người tham dự
B. competitors /kəmˈpetɪtər/ (n) người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ
C. fans /fæn/ (n) người hâm mộ, người say mê
D. singers /ˈsɪŋər/ (n) ca sĩ
*Ta có:



	
	
	- ba a big fan of something: rất thích điều gì/ hâm mộ cái gì
Tạm dịch: Âm nhạc yêu thích của họ là K-pop và nhạc pop của Anh hoặc Mỹ vì họ là những người rất thích âm nhạc Hàn Quốc và Mỹ
Do đó, C là đáp án hợp lý.

	12
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. cinemas /ˈsɪnəmə/ (n) rạp xi nê, rạp chiếu bóng
B. concerts /ˈkɑːnsərt/ (n) buổi hoà nhạc
C. art exhibition (n) triển lãm nghệ thuật
D. stadiums /ˈsteɪdiəm/ (n) sân vận động
Tạm dịch: Đi xem hòa nhạc thường phổ biến ở thanh thiếu niên, nhưng chỉ có tám người nói rằng họ thích đến những sự kiện âm nhạc như vậy.
Do đó, B là đáp án hợp lý.
*Note: teenager /ˈtiːneɪdʒər/ (n) thanh thiếu niên (người ở tuổi 13 đến 19)

	13
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. made – make /meɪk/ (v) làm, chế tạo, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
B. hesitated – hesitate /ˈhezɪteɪt/ (v) do dự, ngập ngừng, lưỡng lự, không nhất quyết
C. invited – invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời
D. planned – plan /plæn/ (v) lên kế hoạch làm gì
*Ta có:



	
	
	- make someone do something (v) bắt buộc ai đó làm gì
Tạm dịch: Để phát triển tài năng âm nhạc của cô, cha cô đã bắt cô hát tại các buổi họp mặt gia đình.
Do đó, A là đáp án hợp lý.
*Note: gatherings /ˈɡæðərɪŋ/ (n) sự tụ họp; cuộc hội họp

	14
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. gifts /ɡɪft/ (n) một thứ mà bạn tặng cho ai đó, đặc biệt là vào một dịp đặc biệt hoặc để nói lời cảm ơn
B. prizes /praɪz/ (n) một giải thưởng được trao cho một người chiến thắng trong cuộc thi, cuộc đua, v.v. hoặc người làm việc rất tốt
C. scholarships /ˈskɑːlərʃɪp/ (n) một số tiền do một tổ chức trao cho ai đó để giúp trang trải chi phí học tập
D. awards /əˈwɔːrd/ (n) phần thưởng, tặng thưởng (do quan toà, hội đồng trọng tài, hội đồng giám khảo... quyết định trao cho)
Tạm dịch: Anh đã nhận được một số giải thưởng như Grammy, Billboard Music và Teen Choice Awards.
Do đó, D là đáp án hợp lý

	15
	C
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. download /ˌdaʊnˈləʊd/ (v) tải xuống, lấy dữ liệu từ một máy tính khác, thường sử dụng Internet
B. load /ləʊd/ (v) đặt một số lượng lớn đồ vật hoặc con người lên hoặc vào một thứ gì đó
C. upload /ˌʌpˈləʊd/ (v) tải lên, gửi dữ liệu đến một máy tính khác



	
	
	D. unload /ˌʌnˈləʊd/ (v) loại bỏ mọi thứ khỏi xe hoặc tàu sau khi nó đã đưa chúng đến một nơi nào đó
Tạm dịch: Mẹ của anh ấy bắt đầu đăng tải các video bài hát cover của anh ấy lên mạng xã hội, điều này đã khiến anh ấy trở thành một ngôi sao trực tuyến trong vòng vài tháng
Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Note: start to do/ doing something (v) bắt đầu làm gì

	GIỚI TỪ

	1
	into
	Kiến thức về giới từ theo sau động từ:
*Ta có:
- bring somebody/something into something: mang ai đó/cái gì đó vào một cái gì đó
=> Do đó, into là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Những bài hát hay của anh ấy đã giúp mang lại nhiều tình yêu hơn cho cuộc sống của mọi người.

	2
	to
	Kiến thức về cụm từ:
*Ta có:
- plan to do something (v) có dự định làm gì, có kế hoạch làm gì
=> Do đó, to là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Người hâm mộ của cô ấy đã lên kế hoạch gửi cho cô ấy một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật cô ấy.
*Note: send something to somebody/something = send sb sth: gửi cái gì cho ai

	3
	for
	Kiến thức về giới từ theo sau động từ:
*Ta có:



	
	
	- vote for somebody/something: bỏ phiếu cho ai đó/cái gì đó
=> Do đó, for là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Khán giả có thể bình chọn cho ca sĩ mình yêu thích trực tuyến hoặc qua tin nhắn trong chương trình.
*Note: Audience /ˈɔːdiəns/ (n) thính giả; người xem, khán giả; bạn đọc, độc giả

	4
	of
	Kiến thức về cụm từ:
*Ta có:
- be in search of something: Đang đi tìm cái gì.
=> Do đó, of là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Tất cả các chương trình hoặc cuộc thi âm nhạc đều được tổ chức để tìm kiếm những ca sĩ được mong muốn nhất.

	5
	on
	Kiến thức về cụm từ:
*Ta có:
- on the subject (of something): trong chủ đề về điều gì
=> Do đó, on là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Chương trình truyền hình dài tập là một tập hợp các chương trình truyền hình về cùng một chủ đề.

	TÌM LỖI SAI

	1
	B
	Kiến thức về cụm từ chỉ mục đích:
*Ta có:
- in order to/so as to/ to + V bare: để làm gì
- in order that/ so that + S + V: để mà …
Tạm dịch: Mọi người xem American Idol không chỉ để xem các thí sinh hát mà còn để nghe nhận xét của các giám khảo.



	
	
	Do đó, B là đáp án hợp lý.
Sửa: in order see => in order to see
*Notes:
- not only… but also… : không những… mà còn…
- judge /dʒʌdʒ/ (n) quan toà, thẩm phán, giám khảo

	2
	B
	Kiến thức về từ dễ gây nhầm lẫn:
*Ta có:
- spectator /ˈspekteɪtər/ (n) một người đang xem một sự kiện tại nơi tổ chức, đặc biệt là một sự kiện thể thao
- viewer /ˈvjuːər/ (n) một người xem truyền hình hoặc video trên Internet
Ở đây, người xem TV nên ta dùng viewer
Tạm dịch: Trong đêm chung kết, khán giả truyền hình được xem những màn trình diễn đặc sắc nhất của các nghệ sĩ xuất sắc nhất.
Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: spectators => viewers
*Notes: performance /pərˈfɔːrməns/ (n) sự biểu diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn

	3
	C
	Kiến thức về thể bị động:
Tạm dịch: Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội
 được tổ chức trên bãi biển năm ngoái.
*Ta có:
“the festival which held on” phải được chia động từ ở dạng bị động do có ý nghĩa bị động (lễ hội được người ta tổ chức)
Do đó, C là đáp án hợp lý.



	
	
	
Sửa: which held => which was held
*Notes: preparation /ˌprepəˈreɪʃn/ (n) sự sửa soạn, sự chuẩn bị

	4
	C
	Kiến thức về từ dễ gây nhầm lẫn:
*Ta có:
- live /lɪv/ (v) sinh sống
- live /laɪv/ (adj-adv) trực tiếp
- lively /ˈlaɪvli/ (adj) sống động
Tạm dịch: Chúng tôi đã có cơ hội xem các thần tượng yêu thích của mình biểu diễn trực tiếp và nghe những bản hit hay nhất của họ
Do đó, C là đáp án hợp lý. 
Sửa: lively => live
*Notes: have a chance to do something (v) có cơ hội làm gì

	5
	B
	Kiến thức về từ loại:
*Ta có:
- able /ˈeɪbl/ (adj) có thể, có khả năng
- ability /əˈbɪləti/ (n) năng lực, khả năng, tố chất
- Sau tính từ (natural), ta cần một danh từ
Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: able => ability
Tạm dịch: Con gái anh có khả năng chơi piano và viết nhạc thiên bẩm.
*Notes:
- have ability to do something (v) có khả năng làm gì
- be able to do something: có thể, có khả năng làm gì



	NGỮ PHÁP

	1
	D
	Kiến thức về động từ khuyết thiếu
*Ta có:
- modal verb (can, could, shouđ, must…) + V (bare)
=> Do đó, D là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Tom nói rằng anh ấy có thể giúp tôi với nhiệm vụ này.
*Notes:
- help somebody with something (v) giúp ai việc gì
- help somebody (to) do something (v) giúp ai làm gì
- assignment /əˈsaɪnmənt/ (n) việc được giao, việc được phân công

	2
	C
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
*Ta có:
- make someone do something (v) khiến ai làm gì, bắt ai làm gì
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: John làm tôi cười rất nhiều với những trò đùa vui nhộn của anh ấy.
*Notes:
- hilarious /hɪˈleriəs/ (adj) vui vẻ, vui nhộn
- make something into something (v) biến cái gì thành cái gì
- make somebody/something/yourself + adj (v) làm cho ai đó/cái gì đó/chính mình trở nên thế nào

	3
	A
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
*Ta có:
- would like (‘d like) to do something (v) muốn, thích làm gì



	
	
	=> Do đó, A là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Tôi muốn mời tất cả các bạn thưởng thức bữa tiệc của tôi vào thứ Sáu này.
*Notes:
- invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời
=> invite somebody to something (v) mời ai đến đâu, mời ai tham gia điều gì
=> invite somebody to do something (v) mời ai làm gì
- enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v) thích thú, tận hưởng, thưởng thức
=> enjoy (doing) something (v) thích thú, tận hưởng, thưởng thức điều gì

	4
	B
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
*Ta có:
- expect somebody/something (not) to do something (v) (không) mong ai/cái gì làm gì
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Chúng tôi mong Linh không đến sân bay muộn vì máy bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa.
*Notes: take off (phrasal verb) cất cánh, thành công, cởi (quần áo, giày, dép,…)

	5
	B
	Kiến thức về động từ khuyết thiếu
*Ta có:
- had better (‘d better) + V (bare): nên, tốt hơn thì nên
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.



	
	
	Tạm dịch: Bạn nên ra ngoài với bạn bè vì nó rất nguy hiểm vào buổi tối.
*Notes:
- go out (phrasal verb) mất điện, ra ngoài, hẹn hò
- dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (adj) nguy hiểm

	6
	C
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
*Ta có:
- let someone do something (v) cho phép ai làm gì
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Bố mẹ cho em gái tôi đi cắm trại với bạn trên núi.
*Notes:
- go camping (v) đi cắm trại

	7
	D
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
*Ta có:
- intend (not) to do something (v) (không) có dự định làm gì
=> Do đó, D là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Chúng tôi định không nói cho anh ấy biết sự thật vì sợ rằng anh ấy nổi điên.
*Notes:
- truth /truːθ/ (n) sự thật
=> tell the truth (v) nói ra sự thật
- fit/moment of madness: nổi điên, cáu tiết

	8
	B
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:



	
	
	A. yet: nhưng mà, tuy vậy
B. so: vì vậy, vì thế
C. but: nhưng
D. nor: cũng không
Tạm dịch: Gia đình tôi rất thích món ăn Nhật Bản, vì vậy chúng tôi gọi hai lần một tuần
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.

	9
	A
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. so: vì vậy, vì thế
B. and: và
C. for + clause: vì
D. or: hoặc
Tạm dịch: Những trò chơi này đầy thử thách, vì vậy không dễ để tốn ít thời gian khi chơi chúng.
=> Do đó, A là đáp án hợp lý vì mệnh đề trước là nguyên nhân của mệnh đề sau.
*Notes:
- challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ (adj) thử thách
- It takes sb + time + to V = S + spend + time + V-ing: Mất bao lâu cho ai để làm gì

	10
	C
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. nor: cũng không



	
	
	B. so: vì vậy, vì thế
C. yet: nhưng mà, tuy vậy
D. then: sau đó
Tạm dịch: Hút thuốc cực kỳ có hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục hút thuốc.
=> Do đó, C là đáp án hợp lý vì hai mệnh đề trái nghĩa. Mệnh đề thứ 2 là kết quả bất ngờ.
*Notes:
- detrimental /ˌdetrɪˈmentl/ (adj) có hại, thiệt hại cho; bất lợi
- continue to do sth (v) tiếp tục làm gì

	11
	D
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. and: và
B. so: vì vậy, vì thế
C. for + clause: vì
D. but: nhưng
Tạm dịch: Chúng tôi bị lạc trong rừng, nhưng may mắn là bạn tôi có một tấm bản đồ trong ba lô.
=> Do đó, D là đáp án hợp lý do hai mệnh đề trái nghĩa.
*Notes: backpack /ˈbækpæk/ (n) ba lô

	12
	B
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. and: và
B. or: hoặc



	
	
	C. yet: nhưng mà, tuy vậy but: nhưng
D. so: vì vậy, vì thế
Tạm dịch: Bạn có muốn một tách trà sữa hay một tách sô cô la nóng sau bữa tối không?
=> Do đó, B là đáp án hợp lý do đưa ra sự lựa chọn.
*Notes:
- would like (‘d like) to do something (v) muốn, thích làm gì

	13
	D
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. and: và
B. so: vì vậy, vì thế
C. or: hoặc
D. but: nhưng
Tạm dịch: Minh bị sâu răng, nhưng anh ấy từ chối gặp nha sĩ.
=> Do đó, D là đáp án hợp lý do hai mệnh đề trái nghĩa.
*Notes:
- decay /dɪˈkeɪ/ (v) sâu, mục (răng, xương, gỗ...)
- refuse /rɪˈfjuːz/ (v) từ chối, khước từ, cự tuyệt
=> refuse to do something (v) từ chối, khước từ làm gì

	14
	C
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. and: và
B. yet: nhưng mà, tuy vậy



	
	
	C. for + clause: vì
D. so: vì vậy, vì thế
Tạm dịch: Anna nghĩ rằng cô ấy nên đi học đại học, vì cô ấy muốn có được bằng cấp cho công việc mơ ước của mình.
=> Do đó, C là đáp án hợp lý do mệnh đề thứ hai là nguyên nhân của mệnh đề thứ nhất.
*Notes:
- ought to + V (bare) = should + V (bare): nên làm gì
- qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) khả năng chuyên môn, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chuyên môn; văn bằng, học vị, chứng chỉ.

	15
	A
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. but: nhưng yet: nhưng mà, tuy vậy
B. and: và
C. for + clause: vì
D. nor: cũng không
Tạm dịch: Anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền vào công việc kinh doanh này, nhưng nó đã phá sản trong một thời gian rất ngắn.
=> Do đó, A là đáp án hợp lý do hai mệnh đề trái nghĩa.
*Notes:
- invest /ɪnˈvest/ (v) đầu tư
- go bankrupt (v) phá sản

	TÌM LỖI SAI

	16
	B
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp



	
	
	Tạm dịch: Sue dự định đi du học vào năm tới theo lời khuyên của cha mẹ cô ấy.
*Ta có:
- plan to do sth (v) dự định, có kế hoạch làm gì
=> Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: study => to study
*Notes:
- study abroad (v) du học
- According to: theo như, theo (nguồn tin)

	17
	C
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
Tạm dịch: Giáo viên không cho phép học sinh của mình sử dụng điện thoại di động trong lớp.
*Ta có:
- (not) let sb do sth
=> Do đó, C là đáp án hợp lý do thừa “not”. 
Sửa: not use => use

	18
	A
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
Tạm dịch: Chúng tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội học cùng nhau tại cùng một trường đại học.
*Ta có:
- hope to do something (v) hy vọng làm gì
=> Do đó, A là đáp án hợp lý.
Sửa: having => to have
*Notes: have a chance to do something (v) có cơ hội làm gì



	19
	D
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
Tạm dịch: Câu chuyện với kết thúc bi thảm này đã khiến tôi bật khóc.
*Ta có:
- make someone do something (v) khiến ai làm gì, bắt ai làm gì
=> Do đó, D là đáp án hợp lý. 
Sửa: crying => to cry
*Notes:
- make something into something (v) biến cái gì thành cái gì
- make somebody/something/yourself + adj (v) làm cho ai đó/cái gì đó/chính mình trở nên thế nào
- tragic /ˈtrædʒɪk/ (adj) bi thảm, thảm thương

	20
	C
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
Tạm dịch: Sau hai giờ thảo luận, chúng tôi quyết định mở rộng thị trường xe hơi ở Mỹ.
*Ta có:
- decide to do sth (v) quyết định làm gì
=> Do đó, C là đáp án hợp lý. 
Sửa: expanding => to expand
*Notes:
- expand /ɪkˈspænd/ (v) mở rộng, trải ra
- discussion /dɪˈskʌʃn/ (n) sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

	21
	A
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp



	
	
	Tạm dịch: Bạn không nên tiêu quá nhiều tiền vào việc mua sắm nếu không bạn sẽ chẳng còn lại đồng nào.
*Ta có:
- had better (‘d better) + (not) V (bare): (không) nên, tốt hơn thì nên
=> Căn cứ vào nghĩa, A là đáp án hợp lý. 
Sửa: spend => not spend
*Notes:
- It takes sb + time + to V = S + spend + time + V-ing: Mất bao lâu cho ai để làm gì
- spend something on something (v) dùng cái gì vào việc gì

	22
	B
	Kiến thức về cấu trúc thường gặp
Tạm dịch: Tôi đã từng học sửa chữa các thiết bị điện quanh nhà khi còn học trung học.
*Ta có:
- learn to do sth (v) học cách làm gì
=> Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: fixing => to fix
*Notes:
- electrical device (v) thiết bị điện
- used to do sth (v) đã từng làm gì

	23
	C
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Hoa bay đến Paris để thăm bà của cô ấy, và để xem tháp Eiffel.
*Ta có:



	
	
	- “to visit”, “to see” giống nhau về hình thức từ => dùng and, or… để thể hiện cấu trúc song song
- Xét nghĩa, ta thấy “and” hợp nghĩa
=> Do đó, C là đáp án hợp lý. 
Sửa: so => and

	24
	B
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Lan đã học chăm chỉ cho bài kiểm tra cuối kỳ, vì vậy cô ấy đã vượt qua với kết quả xuất sắc.
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “so” hợp nghĩa diễn tả nguyên nhân – kết quả
=> Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: but => so
*Notes: with flying colours (idiom) đỗ dễ dàng, xuất sắc

	25
	B
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Cô ấy đang đếm lượng calo (giảm cân), vì cô ấy thực sự muốn ăn tráng miệng sau bữa ăn
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “but”, “yet” hợp nghĩa để diễn tả nghĩa tương phản
=> Do đó, B là đáp án hợp lý.
Sửa: so => but/ yet

	26
	D
	Kiến thức về cấu trúc thông dụng
Tạm dịch: Chó là vật nuôi trung thành, vì chúng sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy bị phản bội.
*Ta có:



	
	
	- make someone do something (v) khiến ai làm gì, bắt ai làm gì
=> Do đó, D là đáp án hợp lý. 
Sửa: feeling => feel
*Notes:
- make something into something (v) biến cái gì thành cái gì
- make somebody/something/yourself + adj (v) làm cho ai đó/cái gì đó/chính mình trở nên thế nào
- loyal /ˈlɔɪəl/ (adj) trung thành, trung nghĩa, trung kiên
- betray /bɪˈtreɪ/ (v) phản bội, phụ bạc

	27
	B
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Chúng tôi đến nhà hàng Hàn Quốc, nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng nó đã đóng cửa sớm.
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “but”, “yet” hợp nghĩa
=> Do đó, B là đáp án hợp lý. 
Sửa: so => but/ yet
*Notes: find out (phrasal verb) nhận ra

	28
	C
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Đừng quên hộ chiếu của bạn, vì bạn sẽ gặp khó khăn khi đăng ký.
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “for”, “because” hợp nghĩa để diễn tả nguyên nhân
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.



	
	
	
Sửa: and => for, because
*Notes:
- have trouble (v) gặp khó khăn, trục trặc
- forget to do something (v) quên, không nhớ điều mà bạn phải/nên làm sắp tới
- forget doing something (v) quên đi điều gì đã xảy ra

	29
	C
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Chúng ta cũng phải làm nhiệm vụ của mình, hoặc chúng ta sẽ bị trừng phạt.
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “or” hoặc “otherwise” hợp nghĩa để diễn tả sự lựa chọn khác
=> Do đó, C là đáp án hợp lý. 
Sửa: and => or/ otherwise
*Notes:
- assignment /əˈsaɪnmənt/ (n) việc được giao, việc được phân công
- punish /ˈpʌnɪʃ/ (v) phạt, trừng phạt, trừng trị; làm đau đớn, bỏ tù, phạt tiền.. (vì một hành động sai trái)

	30
	C
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: John đón tôi ở nhà, sau đó/ và chúng tôi ra ngoài đi dạo.
*Ta có:
- Xét nghĩa, ta thấy “and” hoặc “then” hợp nghĩa để diễn tar hai sự việc diễn ra bổ sung, tiếp diễn
=> Do đó, C là đáp án hợp lý.
Sửa: so => and/ then



	
	
	*Notes:
- pick someone up (phrasal verb) đón ai
- go out (phrasal verb) mất điện, ra ngoài, đi chơi

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Mai về thần tượng âm nhạc. Ann: Đó là ai vậy?
Mai: ______.
Xét các đáp án:
A. Mình yêu ca sĩ nhạc pop đó.
B. Anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng.
C. Anh ấy có rất nhiều người hâm mộ.
D. Âm nhạc của anh ấy rất tuyệt.
=> Đáp án B phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Who is that?”

	2
	C
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Mai về thần tượng âm nhạc. Ann: Bạn có biết ca sĩ đó không?
Mai: ______.
Xét các đáp án:
A. Đúng vậy.
B. Có. Mình yêu âm nhạc.
C. Có. Mình là một người hâm mộ lớn của anh ấy.
D. Không. Anh ấy không có ở đây.



	
	
	=> Đáp án C phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Do you know that singer?”

	3
	A
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Mai về thần tượng âm nhạc. Ann: Tại sao bạn yêu thích ca sĩ đó?
Mai: ______.
Xét các đáp án:
A. Âm nhạc của anh ấy rất tuyệt.
B. Quần áo của anh ấy được lựa chọn kỹ càng.
C. Anh ấy có một người anh em.
D. Anh ấy đang chơi piano.
=> Đáp án A phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Why do you love that singer?”

	4
	D
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Mai về thần tượng âm nhạc. Ann: Anh ấy có thể chơi nhạc cụ không?
Mai: ______.
Xét các đáp án:
A. Anh ấy không học chơi trống.
B. Anh ấy có thể nhảy.
C. Anh ấy hát hay.
D. Mình không chắc nhưng anh ấy đang học chơi guitar.
=> Đáp án D phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Can he play a musical instrument?”



	5
	B
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Mai về thần tượng âm nhạc. Ann: Bạn biết gì về sự nghiệp của anh ấy?
Mai: ______.
Xét các đáp án:
A. Mẹ của anh ấy đã biểu diễn tại nhà hát địa phương.
B. Anh ấy trở thành ngôi sao trực tuyến năm 12 tuổi.
C. Anh ấy đang xem video.
D. Anh ấy đã mua một chiếc ô tô mới vào tuần trước.
=> Đáp án B phù hợp để trả lời cho câu hỏi “What do you know about his career?”

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng:
* Xét các đáp án:
A. terminate /ˈtɜːmɪneɪt/ (v): kết thúc, chấm dứt
B. reduce /rɪˈdjuːs/ (v): làm giảm
C. diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ (v): giảm bớt, bớt, sụt bớt
D. stop /stɒp/ (v): dừng lại
Tạm dịch:
“For one, music has been found to (1) ______stress and anxiety levels.”
(Một là âm nhạc được phát hiện có thể làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng.)
=> ĐÁP ÁN: B



	2
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ:
*Xét các đáp án:
A. that: đại từ quan hệ thay thế cho các đại từ who, whom, which làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định
B. who: đại từ quan hệ chỉ người
C. when: trạng từ quan hệ chỉ thờ i gian
D. where: trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn
=> Vì phía sau chỗ trống là động từ “make” nên ta loại đáp án C và D vì where và when chỉ có thể làm trạng từ quan hệ chứ không phải đại từ. Dựa vào trước đó là một sự vật (“a chemical brain”) nên ta không thể chọn “who” mà sẽ chọn “that”.
Tạm dịch:
“It can also improve our mood by triggering the release of dopamine, a chemical in the brain (2) ______makes us feel happy and uplifted.”
(Nó cũng có thể cải thiện tâm trạng của chúng ta bằng cách kích hoạt giải phóng dopamine, một chất hóa học trong não khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa.)
=> Đáp án A

	3
	B
	Kiến thức về thành ngữ:
*Xét các đáp án:
A. at large: nhìn chung, tổng thể
B. at hand: dễ dàng tiếp cận khi cần thiết, trong tầm với
C. at least: ít nhất, tối thiểu
D. at stake: trong tình trạng nguy hiểm hoặc bị lạc
Tạm dịch:



	
	
	“It can also help us stay focused on the task at (3) ______and improve our overall performance.”
(Nó cũng có thể giúp chúng ta tập trung vào công việc hiện tại và cải thiện hiệu suất tổng thể của chúng ta.)
=> Đáp án B

	4
	C
	Kiến thức về lượng từ:
*Xét các đáp án:
A. others: được sử dụng như đại từ mang nghĩa “những người khác”
B. other: đi với danh từ số nhiều
C. another: được sử dụng như đại từ, another + số đếm + danh từ số nhiều
D. the other: cái còn lại trong hai cái hoặc người còn lại trong hai người
Tạm dịch:
“(4) ______benefit is the ability of music to strengthen our memory and cognitive function.”
(Một lợi ích khác là khả năng của âm nhạc có thể giúp củng cố trí nhớ và chức năng nhận thức của chúng ta.)
=> Đáp án C

	5
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. function /ˈfʌŋkʃᵊn/ (n): chức năng
B. mission /ˈmɪʃᵊn/ (n): nhiệm vụ
C. role /rəʊl/: vai trò
D. task /tɑːsk/: nhiệm vụ, công việc



	
	
	Tạm dịch:
“This is particularly true for classical music, which has been found to enhance brain (5) and improve learning and retention.”
(Điều này đặc biệt đúng đối với nhạc cổ điển, loại nhạc đã được chứng minh là giúp tăng cường chức năng não bộ và cải thiện khả năng học tập cũng như khả năng ghi nhớ.)
=> Đáp án A

	6
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. incite /ɪnˈsaɪt/ (v): xúi giục, kích động
B. evoke /ɪˈvəʊk/ (v): gợi lên, khơi gợi
C. instill /ɪnˈstɪl/ (v): làm thấm nhuần
D. reminisce /ˌrɛmɪˈnɪs/ (v): hồi tưởng
Tạm dịch:
“Music also has the ability to (6) ______emotions and memories, helping us to connect with our feelings and experiences.”
(Âm nhạc cũng có khả năng khơi gợi cảm xúc và ký ức, giúp chúng ta kết nối với cảm xúc và trải nghiệm của mình.)
=> Đáp án B

	7
	C
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm incorporate sth into sth: kết hợp, phối hợp cái gì đó vào cái gì đó; làm cái gì đó chung/phối hợp với cái gì đó.
Do đó, động từ “incorporate” sẽ đi với giới từ “into”.
Tạm dịch:



	
	
	“By incorporating music (7) ______our daily routine, we can reap these many benefits and enjoy a richer, more fulfilling life.”
(Bằng cách kết hợp âm nhạc vào thói quen hàng ngày, chúng ta có thể gặt hái được những lợi ích này và tận hưởng một cuộc sống phong phú hơn, viên mãn hơn.)
=> Đáp án C

	8
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định
*Xét các đáp án:
A. earn (v): kiếm, kiếm được B, maximize (v): tối đa hóa
C. take (v): lấy (được)
D. reap (v): thu hoạch, thu được
*Ta có cụm từ cố định: reap the benefit: gặt hái được lợi ích
Tạm dịch:
“By incorporating music into our daily routine, we can (8) ______ these many benefits and enjoy a richer, more fulfilling life.”
(Bằng cách kết hợp âm nhạc vào thói quen hàng ngày, chúng ta có thể gặt hái được những lợi ích này và tận hưởng một cuộc sống phong phú hơn, viên mãn hơn.)
=> Đáp án D

	
	DỊCH
	Nghe nhạc có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Đối với một người, âm nhạc đã được tìm thấy có thể làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng. Nó cũng có thể cải thiện tâm trạng của chúng ta bằng cách kích hoạt giải phóng dopamine, một chấ hóa học trong não khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa Ngoài ra, nghe nhạc trong khi làm việc hoặc tập thể dục có thể tăng năng suất và động lực. Nó cũng có thể giúp chúng ta tập trung vào nhiệm vụ
hiện tại và cải thiện hiệu suất tổng thể của chúng ta. Một lợi ích khác là



	
	
	khả năng âm nhạc củng cố trí nhớ và chức năng nhận thức của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với nhạc cổ điển, loại nhạc đã được chứng minh là giúp tăng cường chức năng não bộ và cải thiện khả năng học tập cũng như khả năng ghi nhớ. Âm nhạc cũng có khả năng khơi gợ cảm xúc và ký ức, giúp chúng ta kết nối với cảm xúc và trải nghiệm của mình. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong trị liệu và tự phản ánh bản thân.
Nhìn chung, âm nhạc là một công cụ mạnh mẽ có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc của chúng ta. Bằng cách kết hợp âm nhạc vào thói quen hàng ngày, chúng ta có thể gặt hái được nhiều lợi ích trên và tận hưởng một cuộc sống phong phú, trọn vẹn hơn.

	9
	B
	Câu nào sau đây có thể trở thành tiêu đề phù hợp nhất của đoạn văn?
A. Tại sao mọi người lại thay đổi giai điệu âm nhạc?
B. Âm nhạc: Xưa và Nay
C. Vai trò của âm nhạc trong văn hóa bản địa
D. Thiên nhiên và âm nhạc
Căn cứ vào thông tin toàn bài:
Đoạn 1: The sound of music has changed as society has changed over the years, thus the change in the sound of music is really a reflection of our cultural evolution. In the beginning humans made music that closely mimicked the sounds they heard around them in nature in terms of tones and repetitions.
(Giai điệu của âm nhạc đã thay đổi khi xã hội thay đổi theo thời gian, vì vậy những thay đổi của giai điệu âm nhạc thực sự phản ánh lại sự tiến hóa về văn hóa của chúng ta. Ban đầu, con người tạo ra âm nhạc bằng cách bắt chước gần giống âm thanh họ nghe được trong tự nhiên về âm sắc và sự trùng lặp).
Đoạn 2: The sounds of music reflected this close association that indigenous cultures had with the land and its wildlife. Over time, modern society has lost this connection. This is reflected in the changing sound of the music and in the changing lyrics of songs that are sung.
(Các giai điệu âm nhạc phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hóa bản địa với đất đai và động vật hoang dã của nó. Theo thời gian, xã hội hiện



	
	
	đại đã mất dần sự kết nối này. Điều này được thể hiện trong sự thay đổi giai điệu âm nhạc và thay đổi trong lời ca khúc được hát).

	10
	B
	Từ “which” trong đoạn 2 đề cập đến ______.
A. các nhạc cụ
B. sự phát triển và chơi nhiều nhạc cụ cùng nhau
C. sự thay đổi trong giai điệu âm nhạc
D. sự thay đổi trong lời bài hát
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
With time, more musical instruments were developed and played together, which resulted in more sophisticated and complex sounds being produced. (Theo thời gian, thêm nhiều nhạc cụ được phát triển và chơi cùng nhau, điều này dẫn đến việc nhiều giai điệu phức tạp và khó hiểu được hình thành).
Vậy: Which ở đây là việc phát triển và chơi nhiều nhạc cụ cùng nhau.

	11
	A
	Từ “retain” trong đoạn 3 có thể được thay thế bởi từ ______.
A. gìn giữ	B. làm giảm	C. trao đổi	D. kết hợp
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Although some indigenous cultures such as many of the African tribes, Native American tribes, South American ethnic people, and Australian aborigines still retain the playing of their indigenous music, there have been influences from the western world incorporated into some of the music.
(Mặc dù một số nền văn hóa bản địa như nhiều bộ tộc Châu Phi, bộ tộc người Mỹ bản địa, người dân tộc thiểu số Nam Mĩ và thổ dân Úc vẫn gìn giữ cách chơi nhạc truyền thống của họ, nhưng đã có nhiều ảnh hưởng từ thế giới phương Tây được đưa vào trong một số bản nhạc).
Từ đồng nghĩa: retain (gìn giữ, duy trì) = preserve.

	12
	C
	Theo đoạn văn, những đặc điểm sau đây của âm nhạc đã tăng lên theo thời gian, ngoại trừ ______.
A. âm lượng của âm thanh
B. tốc độ và nhịp điệu
C. sự kết nối với thiên nhiên



	
	
	D. sự phức tạp và đa dạng của giai điệu
Căn cứ vào các thông tin sau:
Đoạn 2: The sounds of music reflected this close association that indigenous cultures had with the land and its wildlife. Over time, modern society has lost this connection. (Các giai điệu âm nhạc phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hóa bản địa với đất đai và động vật hoang dã của nó. Theo thời gian, xã hội hiện đại đã mất dần sự kết nối này.)
Đoạn 3: Features of the sound of music have changed over the decades. The sound has definitely gotten louder. The pace and rhythm in many cases has become faster, possibly reflecting the fast pace of the modern world that we live in today. (Các đặc điểm của giai điệu âm nhạc đã thay đổi qua nhiều thập kỷ. Âm lượng chắc chắn đã to hơn. Tốc độ và nhịp điệu trong nhiều bản nhạc đã trở nên nhanh hơn, có thể phản ánh nhịp độ vội vã của thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống ngày nay).
Đoạn 4: The increasing tendency for music artists to collaborate today is another reason we see more complexity and diversity in how music sounds. (Xu hướng cộng tác ngày càng tăng của các nghệ sĩ âm nhạc ngày nay chính là một nguyên nhân khác khiến chúng ta nhận thấy sự phức tạp và đa dạng hơn trong các giai điệu được trình bày).

	13
	C
	Câu nào sau đây là đúng?
A. Âm nhạc phương Tây có nhiều ảnh hưởng tới âm nhạc bản địa hơn các âm nhạc khác.
B. Nhịp sống vội vã đã làm mất đi sự kết nối với tự nhiên.
C. Hầu hết mọi đặc điểm của giai điệu âm nhạc đã thay đổi khi văn hóa thay đổi.
D. Các giai điệu âm nhạc hiện đại bao gồm nhiều yếu tố vùng miền khác nhau do sự cộng tác của các nghệ sĩ âm nhạc.
Căn cứ vào các thông tin sau:
Đoạn 2: The beats, rhythms, tempo and lyrics of songs all changed along with the change in cultures. (Nhịp beat, nhịp điệu, nhịp độ và ca từ của các bài hát đã thay đổi cùng với sự thay đổi của các nền văn hóa).
Đoạn 3: Features of the sound of music have changed over the decades. (Các đặc điểm của giai điệu âm nhạc đã thay đổi qua nhiều thập kỷ).





UNIT 3 - 15-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. fan /fæn/ (n): một người rất hâm mộ, thích nghe hoặc xem ai/cái gì đó
B. viewer /'vju:.ə/ (n): người xem cái gì đó, đặc biệt dùng cho người xem truyền hình (tivi), hoặc video trên mạng
C. spectator /'spekteɪtər/ (n): người xem, khán giả, xem một hoạt động, đặc biệt là một sự kiện thể thao (trực tiếp), mà không tham gia vào
D. audience /ˈɔː.di.əns/ (n): khán giả, nhóm người cùng nhau ở một nơi để xem hoặc nghe một vở kịch, bộ phim, ai đó đang nói, biểu diễn v.v…
*Ta có:
- a big fan of sb/sth: người hâm mộ cuồng nhiệt của ai/cái gì
Tạm dịch: Cô ấy là 1 fan cuồng nhiệt của Black Pink – nhóm nhạc của các cô gái đến từ Hàn Quốc.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	2
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. received /rɪˈsiːv/ (v): nhận được, đạt được
B. performed /pəˈfɔːm/ (v): biểu diễn, trình diễn
C. started /stɑːt/ (v): bắt đầu, khởi đầu
D. reached /riːtʃ/ (v): đến được, với được
Tạm dịch: Khi còn học trung học, anh ấy đã biểu diễn tại trường vào những ngày đặc biệt.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	3
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. upwards /ˈʌpwədz/ (a): hướng về phía trên hoặc lên 1 nơi cao hơn
B. backwards /ˈbækwədz/ (a): hướng về phía sau hoặc 1 phía ngược lại
C. downwards /ˈdaʊnwədz/ (a): hướng về phía dưới hoặc xuống 1 nơi thấp hơn
D. onwards /ˈɒnwədz/ (a): tiếp tục, từ 1 thời điểm cụ thể trở đi
Tạm dịch: Từ trận bán kết trở đi mọi người có thể bình chọn trực tuyến cho ca sĩ mình yêu thích.
Do đó, D là đáp án phù hợp



	4
	C
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. performing /pəˌfɔːmɪŋ/ (n): sự biểu diễn, làm trò vui (dùng cho động vật)
B. performer /pəˈfɔːmə(r)/ (n): người biểu diễn
C. performance /pəˈfɔːməns/ (n): màn biểu diễn
D. perform /pəˈfɔːm/ (v): trình diễn, biểu diễn
*Ta có:
- Dựa vào trật tự từ: theo sau tính từ là một danh từ; dựa vào dịch nghĩa => chỉ có đáp án C phù hợp để điền vào chỗ trống
Tạm dịch: Vietnam Idol gồm 3 chặng: phần biểu diễn ngắn để chọn thí sinh, bán kết và chung kết.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	5
	A
	Kiến thức về cụm từ
*Xét các đáp án:
A. in search of: nhằm tìm kiếm
B. in spite of: mặc dù
C. due to: do đó
D. because of: bởi vì
Tạm dịch: Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm những ca sĩ và nhà soạn nhạc xuất sắc nhất.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	6
	C
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- play a(an) (important/integral…) role in: đóng vai trò quan trọng trong Tạm dịch: Các giám khảo đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc thi nào vì họ là người quyết định.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	7
	B
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (v): tham dự, tham gia
B. participants /pɑːˈtɪsɪpənt/ (n): người tham gia
C. participation /pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn/ (n): sự tham gia
D. participating /pɑːˈtɪsɪpeɪtɪŋ/ (a): tính tham gia
*Ta có:



	
	
	- Dựa vào trật tự từ: cần 1 danh từ làm chủ ngữ trong mệnh đề => loại phương án A, D; dựa vào dịch nghĩa => chỉ có đáp án B phù hợp để điền vào chỗ trống
Tạm dịch: Trong mỗi chương trình, người tham gia sẽ hóa trang và biểu diễn trực tiếp trên TV.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	8
	D
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- vote for sb/sth: bỏ phiếu, bình chọn cho ai/cái gì
Tạm dịch: Điều thú vị của chương trình là khán giả có thể bình chọn cho những màn biểu diễn.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	9
	A
	Kiến thức về ngữ pháp
*Ta có:
- Cấu trúc: expect to do sth: mong đợi làm gì
Tạm dịch: Họ mong chờ được gặp thần tượng của họ ở sân bay.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	10
	C
	Kiến thức về ngữ pháp
*Ta có:
- Cấu trúc: let sb do sth: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Không có cha mẹ nào lại không để những đứa trẻ vị thành niên của họ xem những chương trình truyền hình như vậy.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	11
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Vào thời điểm đó có rất nhiều bộ phim và phim truyền hình. Mọi người cần phải tìm chúng trên Internet.
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy câu thứ 2 là kết quả của câu thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các câu/mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “do đó, vì vậy” => “so” phù hợp trong trường hợp này
Đáp án: At that time there were many movies and TV series, so people had to find them on
the Internet.

	12
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Phong cách quần áo trong các gánh hát Chầu văn đã thay đổi theo thời gian. Các quy tắc về màu sắc vẫn giữ nguyên.



	
	*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy 2 câu mang 2 ý tương phản nhau. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các câu/mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “tuy nhiên, nhưng” => “but” phù hợp trong trường hợp này
Đáp án: The style of clothes in Chau van singing has changed over time, but the rules about
the colours stayed the same.

	13
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Âm nhạc yêu thích của họ là nhạc pop Mỹ. Họ lúc nào cũng nghe loại nhạc đó.
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy câu thứ 1 là nguyên nhân của câu thứ 2. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các câu/mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “do đó” => “so” phù hợp trong trường hợp này
Đáp án: Their favourite music is American pop music, so they always listen to it.

	14
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Cô ấy viết những bài hát của riêng mình. Chúng luôn trở thành hit ngay sau khi được phát hành.
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy câu thứ 2 có tác dụng bổ sung thông tin cho câu thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các câu/mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “và”
=> chỉ có “and” phù hợp trong trường hợp này
Đáp án: She writes her own songs, and they always become hits right after they are introduced.

	15
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Chúng ta có thể đi xem 1 buổi hòa nhạc trực tiếp tại sân vận động. Chúng ta có thể xem trực tiếp trên TV tại nhà.
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy câu thứ 2 đưa ra 1 khả năng khác tương tự như câu thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các câu/mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “hoặc” => chỉ có “or” phù hợp trong trường hợp này
Đáp án: We can go to a live concert at the stadium, or we can watch it live on TV at home.



UNIT 3 - 45-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP
ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “i”:
*Xét các đáp án:
A. idol /ˈaɪdl/
B. singer /ˈsɪŋər/
C. opinion /əˈpɪnjən/
D. winner /ˈwɪnər/
=> Đáp án A âm “i” được phát âm là /aɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	2
	C
	Kiến thức về phát âm phụ âm “s”:
*Xét các đáp án:
A. see /siː/
B. stage /steɪdʒ/
C. season /ˈsiːzn/
D. series /ˈsɪriːz/
=> Đáp án C âm “s” được phát âm là /z/. Các đáp án còn lại được phát âm là /s/.

	3
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. famous /ˈfeɪməs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. include /ɪnˈkluːd/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /uː/.
C. comment /ˈkɒment/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
D. online /ˌɒnˈlaɪn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng
âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	4
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:



	
	
	A. reality /riˈæləti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, từ có đuôi -y có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.
B. identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, từ có đuôi -y có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.
C. participants /pɑːrˈtɪsɪpənts/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đối với từ kết thúc bằng –ant thì trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên.
D. competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại trọng
âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. programme /ˈprəʊɡræm/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. argument /ˈɑːɡjumənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɑː/.
C. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.
D. different /ˈdɪfrənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng
âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	6
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Đôi khi những tranh luận để mua vui từ các giám khảo đã tạo nên không khí sôi động cho game show.
=> argument /ˈɑːɡjumənt/ (n): sự tranh luận, tranh cãi
Cấu trúc:
*Xét các đáp án:
A. debate /dɪˈbeɪt/ (n): cuộc tranh luận, cuộc thảo luận
B. reason /ˈriːzn/ (n): lý do giải thích cho việc gì đã xảy ra hoặc do ai đó làm
C. excuse /ɪkˈskjuːs/ (n): cái cớ, lý do dùng để giải thích cho hành động
D. issue /ˈɪʃuː/ (n): vấn đề



	
	
	=> Do đó: argument ~ debate
*Note:
+judge /dʒʌdʒ/ (n): ban giám khảo, thẩm phán
+atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu không khí

	7
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Ca sĩ được yêu thích có thể được bình chọn bởi khán giả truyền hình trực tuyến hoặc thông qua tin nhắn.
=> preferred /prɪˈfɜːd/ (a): được yêu thích, ưa thích
*Xét các đáp án:
A. popular /ˈpɑːpjələr/ (a): nổi tiếng
B. famous /ˈfeɪməs/ (a): có tiếng tăm, nổi tiếng
C. interesting /ˈɪntrəstɪŋ/(a): thú vị, hấp dẫn
D. favourite /ˈfeɪvərɪt/ (a): ưa thích
=> Do đó: preferred ~ favourite
*Note: audience /ˈɔːdiəns/ (n): khán giả truyền hình, chương trình ca nhạc…

	8
	C
	Từ trái nghĩa - kiến thức về cụm từ
Tạm dịch: Anh ấy chơi guitar và hát giỏi. Anh ấy đã có thể chơi nhạc cụ này khi anh ấy 10 tuổi.
=> be good at sth: giỏi về cái gì
*Xét các đáp án:
A. excited about (prv): vui mừng, kích động về
B. worried about (prv): lo lắng về
C. bad at (prv): dở, không giỏi về
D. keen on (prv): yêu thích cái gì
=> Do đó: good at >< bad at
*Note: instrument /ˈɪnstrəmənt/ (n): nhạc cụ

	9
	A
	Từ trái nghĩa - kiến thức về cụm từ
Tạm dịch: Một số hình thức nghệ thuật trình diễn truyền thống đã thay đổi theo thời gian, nhưng các quy tắc về cách thức hát và nhảy vẫn được giữ nguyên.
=> stay the same: vẫn còn nguyên vẹn, chưa thay đổi
*Xét các đáp án:
A. become different: trở nên khác biệt
B. become challenging: trở nên thách thức
C. become harder: trở nên khó khăn



	
	
	D. are similar: tương tự
=> Do đó: stay the same >< become different
*Note: performance /pəˈfɔːməns/ (n): sự trình diễn, sự thể hiện

	10
	C
	Kiến thức về từ loại
A. excited /ɪkˈsaɪtɪd/ (a): thể hiện cảm giác vui vẻ và hưng phấn; kích động
B. excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ (n): cảm giác kích động, hưng phấn
C. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (a): gây ra cảm giác sôi động, kích động hoặc hứng thú
D. excite /ɪkˈsaɪt/ (v): khiến ai đó cảm thấy hài lòng, hứng thú hoặc hưng phấn về cái gì
=> Ta có cụm từ: make sth adj: khiến cái gì như thế nào
=> Do đó ta loại đáp án B và D. Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C
Tạm dịch: Khán giả thích nghe những lời nhận xét của ban giám khảo có những tranh luận thú vị khiến chương trình trở nên sôi động.

	11
	B
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ: on television: được phát sóng/được phát hình
=> Do đó, ta chọn đáp án B
Tạm dịch: American Idol được chiếu lần đầu tiên trên truyền hình vào tháng 1 năm 2002

	12
	D
	Kiến thức về cụm động từ
A. turn up (adv): có mặt, xuất hiện; tăng âm lượng
B. go up (adv): tăng lên cao; phát nổ đột ngột; tòa nhà được xây dựng
C. take up (adv): bắt đầu một sở thích, thói quen; chấp nhận 1 lời đề nghị hoặc một ý tưởng
D. dress up (adv): mặc quần áo trang trọng cho một dịp đặc biệt
Tạm dịch: Mỗi tuần một lần, những người tham gia sẽ ăn mặc trang trọng và biểu diễn như những nghệ sĩ nổi tiếng trong một chương trình trực tiếp.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note:
+participant /pɑːrˈtɪsɪpənts/ (n): người tham dự
+perform /pəˈfɔːm/ (v): biểu diễn, trình diễn

	13
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. prize /praɪz/ (n): phần thưởng cho người chiến thắng một cuộc thi; thứ gì đó rất quan trọng hoặc có giá trị mà khó đạt được hoặc có được



	
	
	B. cost /kɔːst/ (n): chi phí tiêu tốn cho cái gì; nỗ lực, mất mát hoặc thiệt hại liên quan để làm hoặc đạt được điều gì đó
C. price /praɪs/ (n): giá tiền phải trả; mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải trải qua để làm hoặc đạt được điều gì đó
D. score /skɔːr/ (n): điểm số trong một kì thi, trò chơi
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
Tạm dịch: Giải thưởng cho người chiến thắng của chương trình là 500 triệu đồng tiền mặt.

	14
	D
	Kiến thức về cụm động từ
A. take place (prv): diễn ra
B. depend on (prv): phụ thuộc = count on = rely on
C. come up with (prv): nghĩ ra hoặc nảy ra một ý tưởng, một kế hoạch
D. vote for (prv): bầu chọn cho
Tạm dịch: Bạn có thể bình chọn cho người tham gia mà bạn yêu thích nhất, điều này sẽ giúp anh ta nhận được giải thưởng mong đợi nhất.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: award /əˈwɔːd/ (n): phần thưởng, giải thưởng

	15
	C
	Kiến thức về từ loại
A. music /ˈmjuːzɪk/ (n): âm nhạc
B. musical /ˈmjuːzɪkl/ (a): (thuộc) âm nhạc
C. musician /mjuˈzɪʃn/ (n): nhạc sĩ
D. musicality /mjuː.zɪˈkæl.ə.t̬i/ (n): khả năng cảm thụ âm nhạc
=> Ta cần một danh từ đứng sau mạo từ “a” và trước giới từ “at”. Vì vậy, ta loại đáp án B
Tạm dịch: Anh quyết định trở thành nhạc sĩ năm 15 tuổi sau khi tham gia một cuộc thi âm nhạc.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C
*Note: participate in = take part in sth: tham gia cái gì

	16
	A
	Kiến thức về từ loại
A. performances /pəˈfɔːmənsiz/ (n): sự trình diễn, sự thể hiện
B. perform /pəˈfɔːm/ (v): thể hiện, trình diễn
C. performers /pərˈfɔːrmərz/ (n): người biểu diễn
D. performing /pəˈfɔːm/ (V-ing): thể hiện, trình diễn
=> Ta cần một danh từ đứng sau tính từ “exciting”.



	
	
	=> Do đó, ta chọn đáp án A
Tạm dịch: Trong sự kiện âm nhạc, chúng tôi có thể xem rất nhiều màn trình diễn hấp dẫn với nhiều ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

	17
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. vacancies /ˈveɪkənsiz/ (n): chỗ khuyết (một vị trí hay chức vụ còn bỏ trống); tình trạng bỏ không
B. space /speɪs/ (n): không gian ngoài vũ trụ; không gian tại một khu vực rộng lớn, không có tòa nhà nào xây ở đó
C. positions /pəˈzɪʃn/ (n): vị trí nơi ai/ cái gì đang ở
D. points /pɔɪnt/ (n): một thời điểm hoặc giai đoạn phát triển cụ thể; một vị trí cụ thể
Tạm dịch: Lễ hội diễn ra tại một công viên nước lớn nên có rất nhiều không gian để chúng tôi thưởng thức âm nhạc và thư giãn.
=> Dựa vào nghĩa, ta cần từ mang nghĩa “không gian rộng”, nên chọn đáp
án B

	18
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. singular /ˈsɪŋɡjələ(r)/ (a): một mình, cá nhân
B. distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a): đặc biệt, khác biệt
C. plentiful /ˈplentɪfl/(a): phong phú, đa dạng
D. typical /ˈtɪpɪkl/ (a): tiêu biểu, đặc trưng
Tạm dịch: Hát Hầu đồng là một loại hình hát văn đặc trưng của hát Chầu Văn.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: psychic /ˈsaɪkɪk/ (a): bà đồng, ông đồng; thuộc thần linh

	19
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. culture /ˈkʌltʃə(r)/ (n): văn hóa
B. costume/ˈkɒstjuːm/ (n): quần áo, y phục
C. custom /ˈkʌstəm/ (n): phong tục, tục lệ
D. heritage /ˈherɪtɪdʒ/ (n): di sản
Tạm dịch: Là một loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống, Hát Xoan đã được công nhận là một phần của văn hóa dân tộc Việt Nam.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note:
+recognize /ˈrekəɡnaɪz/ (v): công nhận, thừa nhận
+national /ˈnæʃnəl/ (a): (thuộc) quốc gia



	20
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: hesitate to do sth: phân vân, do dự, ngần ngại làm gì
=> Do đó, ta chọn đáp án C
Tạm dịch: Nhiều sinh viên không ngần ngại học cách chơi một nhạc cụ vì họ yêu âm nhạc.

	21
	B
	Kiến thức về từ loại
A. nature /ˈneɪtʃə(r)/ (n): tự nhiên, thiên nhiên
B. natural /ˈnætʃrəl/ (a): tự nhiên, bẩm sinh
C. naturally /ˈnætʃrəli/ (adv): một cách tự nhiên
D. naturist /ˈneɪtʃərɪst/ (n): người theo chủ nghĩa khỏa thân
=> Ta cần một tính từ đứng trước danh từ “ability “.
=> Do đó, ta chọn đáp án B
Tạm dịch: Con gái họ có năng khiếu bẩm sinh về ca hát, nhảy múa duyên dáng nên rất tự tin.
*Note:
+ability to do sth: khả năng làm gì
+gracefully /ˈɡreɪsfəli/ (adv): duyên dáng, yêu kiều
+confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin

	22
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. popular /ˈpɑːpjələr/ (a): nổi tiếng.
Ta có cụm: popular with/among somebody: nổi tiếng với ai
B. helpful /ˈhelpfl/ (a): hữu ích, có ích
C. good /ɡʊd/ (a): tốt, giỏi
D. famous /ˈfeɪməs/ (a): có tiếng tăm, nổi tiếng
Ta có cụm: famous for something: nổi tiếng với cái gì
Tạm dịch: Anh ấy nổi tiếng với tài năng âm nhạc và sự hài hước khiến khán giả cười rất nhiều khi anh ấy giao lưu với họ.
=> Dựa vào nghĩa và từ cần tìm đứng trước giới từ “for”, ta chọn đáp án D
*Note:
+humour /ˈhjuːmər/ (n): khiếu hài hước
+make sb do sth: khiến ai làm gì
+interact with sb: tương tác, giao lưu với ai

	23
	B
	Kiến thức về liên từ



	
	
	Tạm dịch: Tôi gấp rút nhanh nhất có thể vì vậy tôi về nhà muộn như thường lệ.
=> Dựa vào nghĩa, liên từ “so” chỉ quan hệ nguyên nhân – kết quả không hợp lý. Ta cần liên từ chỉ sự tương phản nên đáp án là “but”.
=> Sửa lỗi: so => but
*Note: as usual: như thường lệ, hàng ngày

	24
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: decide to do sth: quyết định làm gì = make a decision to do sth
=> Do đó, ta chọn đáp án C vì ta không dùng danh động từ trong trường hợp này
Tạm dịch: Do tình trạng sức khỏe của ca sĩ hát chính, ban tổ chức quyết định hoãn buổi biểu diễn trực tiếp của họ.
*Note:
+Due to = because of + N/V-ing: bởi vì
+condition /kənˈdɪʃn/ (n): điều kiện

	25
	A
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Năm người tham gia xuất sắc nhất sau đó được chọn để chuyển sang vòng tiếp theo, nơi họ biểu diễn trực tiếp trên TV.
=> Dựa vào nghĩa, cần phân biệt 2 từ sau
- participation /pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn/ (n): sự tham gia, tham dự
- participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/ (n): người tham dự, tham gia
=> Sửa lỗi: participations => participants
*Note:
+choose sb to do sth: lựa chọn ai làm gì
+stage /steɪdʒ/ (n): sân khấu, giai đoạn

	26
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. parochial /pəˈrəʊkiəl/ (a): (thuộc) xã, (thuộc) nhà thờ xứ, giáo xứ.
B. omnipresent /ɒmnɪˈprezənt/ (a): có mặt ở khắp nơi
C. sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (a): phức tạp, rắc rối, công phu, tinh vi (máy móc, công nghệ, hệ thống…)
D. divergent /daɪˈvɜːdʒənt/ (a): khác biệt, phát triển theo nhiều hướng khác nhau, bất đồng (ý kiến, quan điểm)
Tạm dịch:



	
	
	“Music is one of the human species' relatively few (71) ______abilities.” (Âm
nhạc là một trong vài khả năng phổ biến của loài người)

	27
	C
	Kiến thức về cụm từ và liên từ
A. in addition (to): thêm vào đó
B. moreover /mɔːˈrəʊvər/: hơn thế nữa
C. on the contrary: trái lại, ngược lại
D. nevertheless/nevəðəˈles/: tuy nhiên
Ta thấy vế trước và vế sau chỗ trống có nghĩa tương phản nhau.
Tạm dịch:
“After all, music isn't necessary for getting through the day, and if it aids in reproduction, it does so only in highly indirect ways. Language, (72) ______, is everywhere - but for reasons that are more obvious.” (Xét cho cùng, âm nhạc không nhất thiết phải sử dụng cả ngày, và nếu có hỗ trợ tái sản xuất, thì nó chỉ hỗ trợ theo những cách rất gián tiếp. Ngược lại, ngôn ngữ có mặt khắp mọi nơi,
nhưng vì những lý do rõ ràng hơn.)

	28
	A
	Kiến thức về cụm động từ
Ta có:
Spring from st: do bởi, là kết quả của
Spring up: nổi lên, hiện ra, nảy ra, nảy chồi
Spring for: trả cho/mua cái gì, thường là cho ai khác
Tạm dịch:
“Modern culture, in all its technological extravagance, springs directly (3)
 ______the human talent for manipulating symbols and syntax.” (Trong sự
phát triển vượt bậc về công nghệ, nền văn hóa hiện đại là kết quả trực tiếp của tài năng của con người để điều khiển những biểu tượng và cú pháp.)

	29
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. repulse /rɪˈpʌls/ (v): đánh lui, đẩy lùi, phản đối, từ chối
B. counteract /kaʊntərˈækt/ (v): chống lại, kháng cự lại, làm mất tác dụng
C. defeat /dɪˈfiːt/ (v): đánh bại
D. fascinate/ˈfæsəneɪt/ (v): thôi miên, làm mê, quyến rũ, mê hoặc
- Cấu trúc: be fascinated by sth: bị mê hoặc bởi cái gì
Tạm dịch:



	
	
	“Scientists have always been (4) ______by the connection between music and language.” (Các nhà khoa học đã luôn bị mê hoặc bởi sự kết nối giữa âm nhạc
và ngôn ngữ.)

	30
	A
	Kiến thức về từ vựng
- Ta thấy “language” là danh từ số ít nên cần động từ chia số ít nên ta loại đáp án C và D.
- Trạng từ “long” = for a long time: từ lâu => đứng sau have/has, đứng trước Vp2. Nên chọn đáp án là A.
Tạm dịch:
While language (5) ______essential to unlocking the mechanisms of human intelligence, music is generally treated as an evolutionary frippery – mere “auditory cheesecake”, as the Harvard cognitive scientist Steven Pinker puts it. (Trong khi ngôn ngữ từ lâu đã được coi là thiết yếu để mở khóa các cơ chế của trí thông minh con người, âm nhạc thường được coi như một thứ phù phiếm có tính tiến hóa - đơn thuần là “chiếc bánh pho mát cho thính giác”, như nhà khoa
học về nhận thức Steven Pinker trường Harvard từng nói.)

	
	DỊCH
	Âm nhạc là một trong vài khả năng phổ biến của loài người. Không cần đào tạo chính quy, bất kỳ cá nhân nào, từ người bộ lạc thời kỳ Đồ đá đến thiếu niên ngoại ô, đều có khả năng nhận biết âm nhạc và theo một cách nào đó, có thể tạo ra nó. Tại sao lại như vậy là một bí ẩn. Xét cho cùng, âm nhạc không cần thiết phải dùng cả ngày, và nếu nó hỗ trợ cho việc tái tạo, nó chỉ có tác dụng theo những cách rất gián tiếp. Ngược lại, ngôn ngữ có mặt khắp mọi nơi, nhưng vì những lý do rõ ràng hơn. Với ngôn ngữ, bạn và các thành viên trong bộ lạc của bạn có thể tổ chức một cuộc di cư khắp châu Phi, đóng thuyền sậy và băng qua biển, và giao tiếp vào ban đêm ngay cả khi không thể nhìn thấy nhau. Trong sự phát triển vượt bậc về công nghệ, nền văn hóa hiện đại là kết quả trực tiếp của tài năng của con người để điều khiển những biểu tượng và cú pháp.
Các nhà khoa học đã luôn bị mê hoặc bởi sự kết nối giữa âm nhạc và ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong những năm qua, lời và giai điệu đã có một vị thế rất khác trong phòng thí nghiệm và phòng hội thảo. Trong khi ngôn ngữ từ lâu đã được coi là thiết yếu để mở khóa các cơ chế của trí thông minh con người, âm nhạc thường được coi như một thứ phù phiếm có tính tiến hóa - đơn thuần là “chiếc bánh pho mát cho thính giác”, như nhà khoa học về nhận thức Steven Pinker trường
Harvard từng nói.



	31
	C
	Nhạc blues được tạo ra bởi ai và khi nào?
A. vào đầu thế kỷ 19 bởi những người nô lệ da đen
B. vào đầu thế kỷ 19 bởi những người nô lệ da trắng
C. vào cuối thế kỷ 19 bởi những người nô lệ da đen
D. vào cuối thế kỷ 19 bởi những người nô lệ da trắng
=> Dựa vào đoạn 1:
“The origin of blues is too unclear to pinpoint to one artist or one year; for the sake of historic importance, it’s believed that the blues music was created in the late 19th century, by the black slaves that were forced to work in the cotton fields.”
(Nguồn gốc của nhạc blues không quá rõ ràng để xác định chính xác là do một nghệ sĩ hoặc một năm hình thành; Vì tầm quan trọng lịch sử, người ta tin rằng nhạc blues được tạo ra vào cuối thế kỷ 19, bởi những người nô lệ da đen những người buộc phải làm việc trên các cánh đồng bông.)
=> Ta chọn đáp án C.
*Note: for the sake of sb/sth: vì lợi ích của ai/ cái gì

	32
	B
	Mục đích của việc tạo ra nhạc blues là để ____.
A. bộc lộ những suy nghĩ thầm kín
B. bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt
C. minh họa ý tưởng của mọi người
D. khẳng định ý kiến của cá nhân
=> Dựa vào đoạn 2:
“The purpose of making the blues is always the same: the expression of intense emotions. It is the one reason why this genre had such a profound effect on America, and eventually the world.”
(Mục đích của việc tạo ra nhạc blues luôn giống nhau: thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Đó là một trong những lý do tại sao thể loại này lại có ảnh hưởng sâu rộng đến Mỹ, và cuối cùng là thế giới.)
=> Ta chọn đáp án B.

	33
	D
	Sự kiện nào đã xảy ra sau khi Chicago blues được công nhận?
A. Các nhạc sĩ muốn sống ở nông thôn.
B. Các nhạc sĩ đi du lịch nước ngoài.
C. Các nhạc sĩ đã đi đến các vùng nông thôn.
D. Các nhạc sĩ nhập cư vào thành phố lớn.



	
	
	=> Dựa vào đoạn 3:
“Mississippi delta blues came from the Mississippi delta region. It’s the oldest known form of blues as a genre, from which other forms later evolved. Chicago blues came next, when the delta musicians started traveling to the big city to look for a better life. The biggest difference between the two styles is the use of electric guitars and a slightly faster pace in the latter.”
(Dòng nhạc Mississippi delta blues đến từ vùng đồng bằng Mississippi. Đây là thể loại nhạc blues lâu đời nhất được biết đến, từ đó các hình thức khác đã phát triển theo sau. Tiếp đến là Chicago blues, khi các nhạc công vùng châu thổ bắt đầu đi đến thành phố lớn để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phong cách là việc sử dụng guitar điện và nhịp độ nhanh hơn một chút ở kiểu Chicago blues.)
=> Ta chọn đáp án D.

	34
	C
	Việc sử dụng guitar điện và nhịp độ nhanh hơn một chút là sự khác biệt giữa ____và ____.
A. Texas blues - Mississippi delta blues
B. Chicago blues – Texas blues
C. Chicago blues - Mississippi delta blues
D. Blues rocks - Texas blues
=> Dựa vào đoạn 3:
“Mississippi delta blues came from the Mississippi delta region. It’s the oldest known form of blues as a genre, from which other forms later evolved. Chicago blues came next, when the delta musicians started traveling to the big city to look for a better life. The biggest difference between the two styles is the use of electric guitars and a slightly faster pace in the latter.”
(Mississippi delta blues đến từ vùng đồng bằng Mississippi. Đây là thể loại nhạc blues lâu đời nhất được biết đến, từ đó các hình thức khác đã phát triển theo sau. Tiếp theo là Chicago blues, khi các nhạc công vùng châu thổ bắt đầu đi đến thành phố lớn để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phong cách là việc sử dụng guitar điện và nhịp độ nhanh hơn một chút ở kiểu Chicago blues.)
=> Ta chọn đáp án C.

	35
	A
	Phong cách nhạc blues Texas được thực hiện bởi ____.
A. Freddie King



	
	
	B. Creedence Clearwater Revival
C. ZZ Top
D. Mississippi delta
=> Dựa vào đoạn 3:
“Texas blues came out after America saw how big Chicago blues was getting. The style was made famous by artists like Lightnin’ Hopkins and Freddie King.”
(Texas blues ra mắt sau khi nước Mỹ chứng kiến sự vượt trội của dòng nhạc Chicago blues lớn như thế nào. Phong cách này được biết đến bởi các nghệ sĩ như Lightnin ’Hopkins và Freddie King.)
=> Ta chọn đáp án A.

	36
	D
	Kiến thức về giao tiếp:
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Minh
Ann: Chúng ta làm gì đó cùng nhau vào cuối tuần này không? Minh: ______
*Xét các đáp án:
A. Vâng. Mình phải đến đó.
B. Không, cảm ơn. Mình no rồi.
C. Có, chúng ta sẽ. => Không có cách trả lời “we shall”
D. Xin lỗi, nhưng mình không thể. Mình phải chuẩn bị cho kỳ thi.
=> Ta cần một câu trả lời bày tỏ sự đồng ý hoặc từ chối với lời mời.
=> Do đó, ta chọn đáp án D
*Note: Ta có, câu hỏi Shall we/I + V?
+Đồng ý: Yes/ Let’s
+Từ chối: No/ Sorry, I can’t

	37
	C
	Kiến thức về giao tiếp:
Tạm dịch: Ann đang nói chuyện với Minh
Ann: Ban nhạc này trông ngầu thật. Chúng mình hãy đi xem buổi trình diễn của họ vào thứ Bảy.
Minh: ______
*Xét các đáp án:
A. Đừng bận tâm. => Sai vì cụm từ này được sử dụng để nói với ai đó đừng lo lắng về điều gì đó vì nó không quan trọng.



	
	
	B. Đừng đề cập đến nó. => Sai vì cụm từ này dùng để đáp lại khi ai đó cảm ơn bạn
C. Nghe có vẻ hay. => Đúng, đáp lại lời gợi ý
D. Không quá muộn. => Không hợp ngữ cảnh
Do đó, C là đáp án hợp lý.

	38
	B
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Chúng ta có nên xem TV tối nay không? Hay là chúng ta ra rạp chiếu phim?
=> Ta cần liên từ nối giữa hai lựa chọn, mang nghĩa “hay, hoặc”
A. Chúng ta có nên xem TV và ra rạp chiếu phim tối nay không?
B. Chúng ta nên xem TV hay ra rạp chiếu phim tối nay?
C. Chúng ta có nên xem TV nhưng ra rạp chiếu phim tối nay không?
D. Chúng ta có nên xem TV để chúng ta có thể ra rạp chiếu phim tối nay không?
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B

	39
	D
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Mình đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm tại Hà Nội trong tháng này không?
A. Tại sao bạn không đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của Mỹ Tâm tại Hà Nội vào tháng này?
B. Bạn nên đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của Mỹ Tâm ở Hà Nội vào tháng này.
C. Chúng ta phải đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của Mỹ Tâm ở Hà Nội trong tháng này.
D. Đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của Mỹ Tâm ở Hà Nội vào tháng này thì thế nào?
=> Ta cần một câu trả lời mang tính rủ rê, mời gợi.
=> Do đó, ta chọn đáp án D.
Cấu trúc: How about + V-ing: còn… thì sao

	40
	A
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Cha mẹ anh ấy sẽ cho phép anh ấy chơi nhạc trong thời gian rảnh rỗi.
A. Bố mẹ anh ấy sẽ cho anh ấy chơi nhạc trong thời gian rảnh. => Đúng nghĩa.
Ta có cấu trúc: let sb do sth: cho phép ai làm gì



	
	
	B. Bố mẹ anh ấy sẽ bắt anh ấy chơi nhạc trong thời gian rảnh. => Sai nghĩa. Ta có cấu trúc: make sb do sth: bắt, sai khiến ai làm gì
C. Cha mẹ của anh ấy sẽ mong đợi anh ấy chơi nhạc trong thời gian rảnh. => Sai nghĩa. Ta có cấu trúc: expect sb to do sth: trông đợi ai làm gì
D. Cha mẹ của anh ấy sẽ yêu cầu anh ấy chơi nhạc trong thời gian rảnh. => Sai nghĩa. Ta có cấu trúc: ask sb to do sth: yêu cầu ai làm gì
*Note: allow/permit sb to do sth = let sb do sth: cho phép ai làm gì



REVIEW 1

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án:
A. result /rɪˈzʌlt/
B. talent /ˈtæl.ənt/
C. decide /dɪˈsaɪd/
D. record /rɪˈkɔːd/
=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	2
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án:
A. invite /ɪnˈvaɪt/
B. charity /ˈtʃær.ə.ti/
C. musician /mjuːˈzɪʃ.ən/
D. million /ˈmɪl.jən/
=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	3
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm
*Xét các đáp án:
A. weather /ˈweð.ər/
B. math /mæθ/
C. birthday /ˈbɜːθ.deɪ/
D. thirty /ˈθɜː.ti/
=> Đáp án A có phụ âm được phát âm là /ð/. Các đáp án còn lại được phát âm là /θ/.



	4
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm
*Xét các đáp án:
A. receive /rɪˈsiːv/
B. become /bɪˈkʌm/
C. competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/
D. comment /ˈkɒm.ent/
=> Đáp án A có phụ âm được phát âm là /s/. Các đáp án còn lại được phát âm là /k/.

	5
	C
	Kiến thức về phát âm phụ âm
*Xét các đáp án:
A. watch /wɒtʃ/
B. chores /tʃɔːr/
C. character /ˈkær.ək.tər/
D. choose /tʃuːz/
=> Đáp án C có phụ âm được phát âm là /k/. Các đáp án còn lại được phát âm là /tʃ/.

	TRỌNG ÂM

	1
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đối với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
B. classroom /ˈklɑːs.ruːm/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đối với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. litter /ˈlɪt.ər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
D. device /dɪˈvaɪs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi.



	
	
	=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. machine /məˈʃiːn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /ə/.
B. household /ˈhaʊs.həʊld/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /əʊ/.
C. remind /rɪˈmaɪnd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi.
D. attract /əˈtrækt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /ə/.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	3
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. remember /rɪˈmem.bər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /ə/ và âm
/ɪ/.
B. attention /əˈten.ʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. yesterday /ˈjes.tə.deɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
D. important /ɪmˈpɔː.tənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:



	
	
	A. decision /dɪˈsɪʒ.ən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. instrument /ˈɪn.strə.mənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. teenager /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
D. several /ˈsev.ər.əl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /ə/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	5
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi.
B. information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. activity /ækˈtɪv.ə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ity/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. ability /əˈbɪl.ə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ity/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	D
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Trong tất cả các cuộc thi, giám khảo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định ai là người xuất sắc nhất.
- role /rəʊl/ (n): vai trò
*Xét các đáp án:
A. function /ˈfʌŋk.ʃən/ (n): chức năng



	
	
	B. task /tɑːsk/ (n): nhiệm vụ
C. duty /ˈdʒuː.ti/ (n): nghĩa vụ
D. part /pɑːt/ (n): phần, vai trò
*Ta có:
- play an important part/role in (doing) sth: đóng vai trò quan trọng trong cái gì
=> role ~ part
Do đó, D là đáp án phù hợp

	2
	A
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Mọi người cố gắng biến nó thành một ngày đặc biệt đối với Mrs Brown vì hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ.
- special /ˈspeʃ.əl/ (a): đặc biệt
*Xét các đáp án:
A. exceptional /ɪkˈsep.ʃən.əl/ (a): đặc biệt
B. common /ˈkɒm.ən/ (a): phổ thông
C. ordinary /ˈɔː.dən.əri/ (a): bình thường
D. normal /ˈnɔː.məl/ (a): thông thường
=> special ~ exceptional Do đó, A là đáp án phù hợp

	3
	C
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các con tôi đang xem chương trình yêu thích của chúng trên TV ngay lúc này. Chúng đang cười rất vui vẻ.
- favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ (a): yêu thích
*Xét các đáp án:
A. memorable /ˈmem.ər.ə.bəl/ (a): đáng nhớ
B. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (a): gây phấn khích
C. preferred /prɪˈfɜːd/ (a): ưa thích
D. lovely /ˈlʌv.li/ (a): đáng yêu



	
	
	=> favourite ~ preferred
Do đó, C là đáp án phù hợp

	4
	B
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Chúng tôi hy vọng sẽ có thể làm được nhiều điều để bảo vệ môi trường.
- protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ
*Xét các đáp án:
A. watch /wɒtʃ/ (v): xem
B. defend /dɪˈfend/ (v): bảo vệ
C. hinder /ˈhɪn.dər/ (v): cản trở
D. control /kənˈtrəʊl/ (v): kiểm soát
=> protect ~ defend
Do đó, B là đáp án phù hợp

	5
	D
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Chúng tôi rất vui vì đã tạo ra được một sự kiện thú vị và hữu ích cho các sinh viên để họ biết nhiều hơn về tầm quan trọng của nước.
- pleased /pliːzd/ (a): vừa lòng
*Xét các đáp án:
A. depressed /dɪˈprest/ (a): suy sụp
B. excited /ɪkˈsaɪtɪd/ (a): bị kích thích
C. embarrassed /ɪmˈbær.əst/ (a): lúng túng
D. satisfied /ˈsæt.ɪs.faɪd/ (a): hài lòng
=> pleased ~ satisfied
Do đó, D là đáp án phù hợp

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	C
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các giám khảo có quan điểm khác nhau về màn trình diễn của các ca sĩ.



	
	
	- different /ˈdɪf.ər.ənt/ (a): khác nhau
*Xét các đáp án:
A. modern /ˈmɒd.ən/ (a): hiện đại
B. young /jʌŋ/ (a): trẻ tuổi
C. similar /ˈsɪm.ɪ.lər/ (a): tương tự
D. late /leɪt/ (a): chậm trễ
=> different >< similar
Do đó, C là đáp án phù hợp

	2
	A
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Sau một số vòng, chỉ còn 3 người tham gia có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục buổi biểu diễn.
- remain /rɪˈmeɪn/ (v): tiếp tục, duy trì
*Xét các đáp án:
A. stop /stɒp/ (v): dừng lại
B. continue /kənˈtɪn.juː/ (v): tiếp tục
C. stay /steɪ/ (v): ở lại
D. delay /dɪˈleɪ/ (v): trì hoãn
=> remain >< stop
Do đó, A là đáp án phù hợp

	3
	C
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Anh ta không do dự mà nói rằng mình rất thích âm nhạc và khiêu vũ. Anh ấy có thể nói về điều đó hàng giờ.
- hesitate /ˈhez.ɪ.teɪt/ (v): do dự
*Xét các đáp án:
A. be reluctant: lưỡng lự
B. be uncertain: không chắc chắn
C. be willing: sẵn lòng
D. be decisive: quyết đoán



	
	
	=> hesitate >< be willing
Do đó, C là đáp án phù hợp

	4
	B
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Người lớn thường nghĩ rằng con cái của họ có thể làm vỡ hoặc
làm hỏng đồ vật khi chúng làm việc nhà.
- damage /ˈdæm.ɪdʒ/ (v): phá hủy
*Xét các đáp án:
A. harm /hɑːm/ (v): gây hại
B. repair /rɪˈpeər/ (v): sửa chữa
C. spoil /spɔɪl/ (v): làm hỏng
D. destroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủy
=> damage >< repair
Do đó, B là đáp án phù hợp

	5
	A
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Trẻ em nên biết làm việc nhà vì nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho bọn trẻ.
- benefit /ˈben.ɪ.fɪt/ (n): lợi ích
*Xét các đáp án:
A. disadvantages /ˌdɪs.ədˈvɑːn.tɪdʒ/ (a): bất lợi
B. advantages /ədˈvɑːn.tɪdʒ/ (n): thuận lợi
C. strengths /streŋθ/ (n): sức mạnh
D. weaknesses /ˈwiːk.nəs/ (n): yếu đuối
=> benefits >< disadvantages Do đó, A là đáp án phù hợp

	TỪ LOẠI

	1
	growing
	Kiến thức về từ loại
*Ta có:



	
	
	- Trước danh từ là tính từ
- Các tính từ của “grow”:
+ growing /ˈɡrəʊɪŋ/ (a): tăng dần => phù hợp với ngữ cảnh
+ grown /ɡrəʊn/ (a): trưởng thành
+ overgrown /ˌəʊvəˈɡrəʊn/ (a): (thực vật) mọc um tùm
Tạm dịch: Điều gì là quan trọng đối với việc đáp ứng nhu cầu tăng dần về nước?

	2
	electrical
	Kiến thức về từ loại
*Ta có:
- Trước danh từ là tính từ
- Các tính từ của “electric”:
+ electrical /iˈlek.trɪ.kəl/ (a): thuộc về điện chứ không nhất thiết phải chạy bằng điện, tạo ra điện
+ electronic /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/ (a): điện tử
+ electric /ɪˈlektrɪk/ (a): đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng, chạy bằng điện hay tạo ra năng lượng bằng điện
- electrical device: các thiết bị liên quan đến điện => phù hợp với ngữ cảnh
- electronic device: thiết bị điện tử
Tạm dịch: Chúng tôi tắt tất cả các thiết bị điện trong nhà trước khi ra ngoài.

	3
	neighbourhood
	Kiến thức về từ loại
*Ta có:
- Theo sau mạo từ là danh từ
- Các danh từ của “neighbour”:
+ neighbour /ˈneɪbə(r)/ (n): người hàng xóm
+ neighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ (n): khu vực lân cận => phù hợp với ngữ cảnh
Tạm dịch: Họ thu gom rác ở khu vực lân cận 3 lần 1 tuần.



	4
	difference
	Kiến thức về từ loại
*Ta có:
- Theo sau tính từ là danh từ và ta có cụm “make a difference”
- Các danh từ của “different”:
+ difference /ˈdɪfrəns/ (n): sự khác biệt => phù hợp với ngữ cảnh
+ differentiation /ˌdɪfəˌrenʃiˈeɪʃn/ (n): sự phân biệt
Tạm dịch: Sống xanh không khó, nhưng những thay đổi nhỏ này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.

	5
	winner
	Kiến thức về từ loại
*Ta có:
- Theo sau mạo từ là danh từ
- Các danh từ của “win”:
+ win /wɪn/ (n): thắng lợi
+ winner /ˈwɪnə(r)/ (n): người chiến thắng => phù hợp với ngữ cảnh
+ winnings /ˈwɪnɪŋz/ (plural_n): tiền đặt cọc
Tạm dịch: Trong đêm chung kết, ca sĩ được yêu thích nhất trở thành người chiến thắng của chương trình.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	C
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. turns in: đi ngủ; trả lại; giao nộp
B. makes up: làm hòa; bịa chuyện; trang điểm; chiếm tỉ lệ
C. puts out: dập tắt; phát sóng; vứt đi
D. takes up: bắt đầu làm gì; bàn bạc; cắt ngắn đồ
Tạm dịch: Trong gia đình của tôi, bố tôi vứt rác mỗi ngày.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	2
	C
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án:
A. referees /ˌref.əˈriː/ (n): trọng tài
B. audiences /ˈɔː.di.əns/ (n): khán thính giả xem kịch, phim, hài…
C. judges /dʒʌdʒ/ (n): giám khảo
D. spectators /spekˈteɪ.tər/ (n): khán giả xem thể thao
Tạm dịch: Năm nay, cô ấy là một trong những giám khảo của chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng nổi tiếng.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	3
	B
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: try to V: cố gắng làm gì => phù hợp với ngữ cảnh
try V-ing: thử làm gì
- Collocation: adopt green lifestyle: áp dụng lối sống xanh, vì môi trường
Tạm dịch: Nhiều người đang cố gắng để áp dụng lối sống xanh.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	4
	D
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. music /ˈmjuː.zɪk/ (n): âm nhạc
B. musician /mjuːˈzɪʃ.ən/ (n): nhạc sĩ
C. musically /ˈmjuː.zɪ.k ə l.i/ (adv): theo cách liên quan đến âm nhạc
D. musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ (a): thuộc về âm nhạc
*Ta có:
- Trước danh từ là một tính từ => chỉ có đáp án D phù hợp
Tạm dịch: Thần tượng của bạn có thể chơi nhạc cụ nào không?
Do đó, D là đáp án phù hợp

	5
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:



	
	
	A. reduce /rɪˈdʒuːs/ (v): làm giảm
B. prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn chặn
C. provide /prəˈvaɪd/ (v): cung cấp
D. raise /reɪz/ (v): nuôi dưỡng
Tạm dịch: Chúng ta nên làm gì đó để giảm lượng khí thải cacbon.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	6
	C
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- take care of sb/sth: chăm sóc ai/cái gì
Tạm dịch: Peter giúp bố mẹ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc em gái.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	7
	B
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. cleans up: dọn dẹp
B. shops for: mua sắm
C. depends on: phụ thuộc
D. puts out: dập lửa
Tạm dịch: Trong gia đình của tôi, mẹ tôi nấu ăn còn bố tôi mua đồ ăn và những thứ khác.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	8
	A
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. perform /pəˈfɔːm/ (v): trình diễn, biểu diễn
B. performance /pəˈfɔːməns/ (n): màn biểu diễn
C. performer/pəˈfɔːmə(r)/ (n): người biểu diễn
D. performing /pəˌfɔːmɪŋ/ (n): sự biểu diễn, làm trò vui (dùng cho động vật)
*Ta có:



	
	
	- Dựa vào cấu trúc nghi vấn của thì tương lai đơn: Will + S + V + O? => chỗ trống cần điền là động từ chính => chỉ có đáp án A phù hợp
Tạm dịch: Ca sĩ đó sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc trực tiếp vào tuần tới phải không?
Do đó, A là đáp án phù hợp

	9
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. spectator /'spekteɪtər/ (n): người xem, khán giả, xem một hoạt động, đặc biệt là một sự kiện thể thao (trực tiếp), mà không tham gia vào
B. viewer /'vju:.ə/ (n): người xem cái gì đó, đặc biệt dùng cho người xem truyền hình (tivi), hoặc video trên mạng
C. onlooker /'a:nlʊkər/ (n): người xem, nhân chứng, một người xem điều gì đó đang xảy ra nhưng không tham gia, liên quan vào nó
D. audience /'ɑ:.di.əns/ (n): khán giả, nhóm người cùng nhau ở một nơi để xem hoặc nghe một vở kịch, bộ phim, ai đó đang nói, biểu diễn v.v…
Tạm dịch: Buổi biểu diễn đã thu hút hơn 1.000 khán giả đến Tòa thị chính.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	10
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. raw /rɔː/ (a): sống, nguyên chất, chưa qua chế biến
B. eco-friendly /ˈiː.kəʊˌfrend.li/ (a): thân thiện với môi trường
C. natural /ˈnætʃ.ər.əl/ (a): thuộc về thiên nhiên
D. man-made /ˌmænˈmeɪd/ (a): nhân tạo
Tạm dịch: Hiện nay các vật liệu thân thiện với môi trường đang được sử dụng để xây nhà vì chúng an toàn cho môi trường.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	11
	C
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:



	
	
	- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy vế thứ 2 là kết quả của vế thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “do đó, vì vậy” => “so” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Chúng tôi chia đều việc nhà trong gia đình, vì vậy mọi người đều có một số trách nhiệm.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	12
	B
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy 2 vế mang 2 ý tương phản nhau. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “tuy nhiên, nhưng” => “but” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Đừng vứt bỏ những đồ vật không mong muốn mà hãy phân loại chúng và gửi đi tái chế.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	13
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. fundamental /ˌfʌn.dəˈmen.təl/ (a): cơ bản
B. complete /kəmˈpliːt/ (a): hoàn toàn
C. absolute /ˈæb.sə.luːt/ (a): tuyệt đối
D. essential /ɪˈsen.ʃəl/ (a): cần thiết
Tạm dịch: Nước rất cần thiết cho sự sống, vì vậy chúng ta cần biết cách tiết kiệm.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	14
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. source /sɔːs/ (n): nguồn cung cấp
B. resource /ˈriː.sɔːs/ (n): tài nguyên
C. material /məˈtɪə.ri.əl/ (n): vật liệu
D. ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ (n): nguyên liệu



	
	
	Tạm dịch: Nước mưa được thu gom là một nguồn nước tuyệt vời cho con người, động vật và thực vật.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	15
	C
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. collect /kəˈlekt/ (v): thu thập
B. collection /kəˈlek.ʃən/ (n): bộ sưu tập
C. collecting /kəlektɪŋ/ (V-ing): thu thập
D. collected /kəˈlektɪd/ (a): điềm tĩnh
*Ta có:
- Theo sau giới từ “of” là một (cụm) danh từ/V-ing; dựa vào dịch nghĩa => chỉ có đáp án C phù hợp
Tạm dịch: Phương pháp thu gom nước mưa sẽ cho phép con người tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	TÌM LỖI SAI

	1
	D
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Dấu hiệu nhận biết “now” => chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn
Tạm dịch: Tôi e rằng anh ấy không thể trả lời điện thoại bây giờ vì anh ấy đang giặt quần áo.
Do đó, D là đáp án phù hợp
Sửa: does => is doing

	2
	A
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Dựa vào vế sau xác định được hành động “đi Nha Trang” đã được lên kế hoạch trước => chia động từ ở thì tương lai gần
Tạm dịch: Họ sẽ đi Nha Trang vào tháng sau. Họ đã đặt chuyến đi.



	
	
	Do đó, A là đáp án phù hợp
Sửa: will go => are going to

	3
	C
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, hành động “dọn vệ sinh” phải “được tổ chức” => chia động từ ở thể bị động
Tạm dịch: Một số hoạt động dọn dẹp vệ sinh sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.
Do đó, C là đáp án phù hợp
Sửa: to organise => to be organised

	4
	B
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, 2 vế có mối quan hệ trái ngược => sử dụng liên từ tương phản mang nghĩa “nhưng”
Tạm dịch: Mẹ tôi thường nấu ăn, nhưng hôm nay bà ấy đi làm muộn.
Do đó, B là đáp án phù hợp
Sửa: and => but

	5
	B
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Cấu trúc: help (to) do sth: giúp làm gì
Tạm dịch: Anh ấy cũng giúp nấu ăn khi vợ anh ấy bận rộn.
Do đó, B là đáp án phù hợp:
Sửa: doing => (to) do

	NGỮ PHÁP

	1
	is going
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Dựa vào vế sau xác định được hành động “đi mua đồ ăn” đã được lên kế hoạch trước => chia động từ ở thì tương lai gần



	
	
	- Nhưng đằng sau chỗ cần trống là một danh từ (shopping) chứ không phải “to V” để hòa hợp cấu trúc của thì tương lai gần => chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn với cách dùng tương tự
=> Đáp án là “is going”
Tạm dịch: Chiều nay Mai đi mua đồ ăn. Cô ấy chỉ hỏi tôi cần mua gì.

	2
	am/was doing
-
is/was cooking
-
is/was lying
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Trong mệnh đề chứa “While”, động từ thường chia ở dạng tiếp diễn. Trong ngữ cảnh câu này dùng để diễn tả nhiều hành động xảy ra song song, đồng thời.
=> Đáp án là “am/was doing - is/was cooking - is/was lying”
Tạm dịch: Trong khi tôi đang giặt giũ, anh trai tôi nấu ăn và mẹ tôi nằm trên ghế để xem TV.

	3
	are going to watch
-
will win
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Hành động “xem bóng đá trên TV” đã được lên kế hoạch trước, thời gian diễn ra là vào “tối nay” => chia động từ ở thì tương lai gần
- Hành động “nghĩ rằng họ sẽ thắng” diễn tả dự đoán được đưa ra tại thời điểm nói => chia động từ ở thì tương lai đơn
=> Đáp án là “are going to watch - will win”
Tạm dịch: Chúng tôi sẽ xem trận chung kết bóng đá trên TV tối nay. Tôi nghĩ họ sẽ thắng trận đấu.

	4
	to learn
-
dreams
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Cấu trúc: want to V: muốn làm gì
- Dấu hiệu nhận biết “always” => chia động từ ở thì hiện tại đơn
=> Đáp án là “to learn - dreams”
Tạm dịch: Anh ấy muốn học cách nấu ăn vì anh ấy luôn mơ ước trở thành đầu bếp nổi tiếng.



	5
	to pick up
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Dịch câu, ta cần cấu trúc mang nghĩa “để đón” => sử dụng “to V” để chỉ mục đích
=> Đáp án là “to pick up”
Tạm dịch: Gia đình cô ấy đã đến sân bay để đón Mary tuần trước. Cô ấy đã hoàn thành việc học tại một trường đại học ở Pháp.

	CÂU BỊ ĐỘNG

	1
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch câu gốc: Họ thu thập nước mưa từ một mái nhà và cho nó vào một thùng chứa.
*Ta có:
- Cấu trúc chủ động thì hiện tại đơn: S + V (bare/s/es) + O
=> Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + Vp2 + O Đáp án: Rainwater is collected from a roof and sent to a container.

	2
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch câu gốc: Công nghệ air-to-water tạo ra nước từ không khí và thải ra mọi lúc.
*Ta có:
- Cấu trúc chủ động thì hiện tại đơn: S + V (bare/s/es) + O
=> Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + Vp2 + O
Đáp án: Water is created from air and released by air-to-water technology all the time.

	3
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch câu gốc: Cha mẹ tôi sẽ cho phép tôi tham gia câu lạc bộ môi trường trong trường học của tôi.
*Ta có:
- Cấu trúc chủ động thì tương lai đơn: S + will + V (bare)
=> Cấu trúc bị động thì tương lai đơn: S + will + be + Vp2
Đáp án: I will be allowed to join the environmental club in my school by my parents.



	4
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch câu gốc: Họ sẽ tổ chức một sự kiện gây quỹ cho trẻ em nghèo trong khu vực.
*Ta có:
- Cấu trúc chủ động thì tương lai gần: S + am/is/are + going to + V (bare)
=> Cấu trúc bị động thì tương lai gần: S + am/is/are + going to be + Vp2
Đáp án: A fundraising event for poor children in the neighbourhood is going to be organised.

	5
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch câu gốc: Nhân viên phục vụ dọn bàn bất cứ khi nào khách hàng rời đi.
*Ta có:
- Cấu trúc chủ động thì hiện tại đơn: S + V (bare/s/es) + O
=> Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + Vp2 + O
Đáp án: The tables are cleaned by the waiters whenever the customers leave.

	LIÊN TỪ

	1
	so
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy vế thứ 2 là kết quả của vế thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “do đó, vì vậy” => “so” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Mẹ là người nội trợ, vì vậy mẹ làm công việc nhà.

	2
	and
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có tác dụng bổ sung thông tin cho vế thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “và” => chỉ có “and” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và đó chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ.

	3
	but
	Kiến thức về liên từ



	
	
	*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy 2 vế mang 2 ý tương phản nhau. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “tuy nhiên, nhưng” => “but” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Tôi muốn giảm lượng khí thải cacbon của mình, nhưng tôi không biết phải làm gì.

	4
	or
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy vế thứ 2 đưa ra 1 khả năng khác tương tự như vế thứ 1. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “hoặc” => chỉ có “or” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Tối nay anh có thể ở nhà xem TV hoặc đi chơi với em.

	5
	but
	Kiến thức về liên từ
*Ta có:
- Dựa vào dịch nghĩa, ta thấy 2 vế mang 2 ý tương phản nhau. Vì vậy, ta cần 1 liên từ có chức năng nối các mệnh đề lại với nhau và liên từ đó mang ý nghĩa “tuy nhiên, nhưng” => có “but” phù hợp trong trường hợp này
Tạm dịch: Anh ấy không thể hát nhưng biết chơi piano, trống và ghita.

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. He loves it: Anh ấy yêu nó
B. I’m not sure: Mình không chắc
C. I agree with it: Mình đồng ý với nó
D. It’s a pity: Thật là tiếc
Tạm dịch: Lan đang nói chuyện với Minh
- Lan: Anh ấy đi học ở nhạc viện à?



	
	
	- Minh: Mình không chắc.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	2
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. Sounds great: Tuyệt vời
B. It’s a great idea: Đó là một ý kiến hay
C. That’s true: Đúng vậy
D. Forget it: Đừng có mơ
Tạm dịch: Lan đang nói chuyện với Minh
- Lan: Thần tượng của mình sắp có liveshow tại Hà Nội vào tháng sau.
- Minh: Thật tuyệt vời.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	3
	D
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. Don’t mention it: Đừng nhắc tới nó
B. I know it: Mình biết mà
C. No big deal: Không có gì to tát cả
D. I totally agree with you: Mình hoàn toàn đồng ý với bạn
Tạm dịch: Lan đang nói chuyện với Minh
- Lan: Mình nghĩ chúng ta nên tập trung vào lợi ích của việc đọc sách.
- Minh: Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	4
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. You can do it: Bạn làm được mà
B. You made it: Bạn làm được rồi
C. You are doing better: Bạn đang làm tốt đấy



	
	
	D. You will: Bạn sẽ
Tạm dịch: Lan đang nói chuyện với Minh
- Lan: Mình đang cố gắng đạt được học bổng dành cho nhạc viện.
- Minh: Bạn làm được mà.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	5
	C
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. You should go there: Bạn nên ra đằng kia
B. You should have that: Bạn nên có thứ đó
C. You should use the pictures: Bạn nên sử dụng tranh vẽ
D. You should ask for it: Bạn nên hỏi xin nó
Tạm dịch: Lan đang nói chuyện với Minh
- Lan: Mình không biết mình nên làm gì cho bài thuyết trình tuần tới.
- Minh: Bạn nên sử dụng tranh vẽ.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	A
	Kiến thức về cụm từ cố định:
* Ta có: feel like: cảm thấy, cảm giác như
Tạm dịch:
“When you watch a 3D film, it sometimes feels (1) ______you can reach out and touch the things that you see.”
(Khi bạn xem một bộ phim 3D, đôi khi bạn có cảm giác như mình có thể với tay và chạm vào những thứ mà bạn nhìn thấy.)
=> Đáp án: A

	2
	C
	Kiến thức về liên từ:
*Xét các đáp án:



	
	
	A. moreover: hơn nữa, thêm vào đó
B. although: mặc dù, dù
C. however: tuy nhiên
D. thus: do đó, vì vậy
Tạm dịch:
“In the future, (2) ______, 3D might be replaced by something even more advanced: 4D.”
(Tuy nhiên, trong tương lai, phim 3D có thể bị thay thế bởi một thứ thậm chí còn tiên tiến hơn: phim 4D.)
=> Đáp án: C

	3
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. advanced /ədˈvɑːnst/ (a): tiên tiến, trình độ cao
B. high-class /haɪ-klɑːs/ (a): cao cấp
C. animated /ˈænɪmeɪtɪd/ (a): sinh động, động đậy
D. lively /ˈlaɪvli/ (a): sống động
Tạm dịch:
“In the future, however, 3D might be replaced by something even more (2)
 ______: 4D.”
(Tuy nhiên, trong tương lai, phim 3D có thể bị thay thế bởi một thứ thậm chí còn tiên tiến hơn: phim 4D.)
=> Đáp án: D

	4
	B
	Kiến thức về lượng từ:
*Xét các đáp án:
A. a little: một ít, một vài (+ danh từ không đếm được)



	
	
	B. a few: một vài, một ít (+ danh từ đếm được)
C. a bit: một ít (+ danh từ không đếm được)
D. a lot: nhiều (đi với of)
=> Do phía sau chỗ trống là “examples” – danh từ số nhiều đếm được, nên ta chọn “a few”.
Tạm dịch:
“Let’s look at (4) ______examples.”
(Hãy xem xét một vài ví dụ.)
=> Đáp án: B

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. shortly /ˈʃɔːtli/ (adv): trong thời gian ngắn, không bao lâu nữa
B. momentarily /ˈməʊməntərɪli/ (adv): trong chốc lát, trong phút chốc
C. suddenly /ˈsʌdnli/ (adv): đột ngột, đột nhiên, bất thình lình
D. strongly /ˈstrɒŋli/ (adv): một cách mạnh mẽ, dữ dội
Tạm dịch:
“If you are watching a 4D film, maybe your seat will (5) ______start to shake.”
(Nếu bạn đang xem một bộ phim 4D, có thể chỗ ngồi của bạn đột nhiên bắt đầu rung chuyển.)
=> Đáp án: C

	6
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. see /siː/ (v): nhìn thấy



	
	
	B. taste /teɪst/ (v): nếm được, nếm thấy
C. hear /hɪə/ (v): nghe thấy
D. smell /smɛl/ (v): ngửi thấy
Tạm dịch:
“The people in the cinema might suddenly (6) ______flowers.”
(Những người trong rạp chiếu phim có thể đột nhiên ngửi thấy mùi hoa.)
=> Đáp án: D

	7
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. sense /sɛns/ (n): giác quan, cảm giác
B. part /pɑːt/ (n): phần, bộ phận
C. aspect /ˈæspɛkt/ (n): khía cạnh
D. area /ˈeərɪə/ (n): vùng, lĩnh vực
Tạm dịch:
“When we watch films these days, we only use two (7) ______: our sense of sight and our sense of hearing.”
(Khi xem phim ngày nay, chúng ta chỉ sử dụng hai giác quan: thị giác và thính giác.)
=> Đáp án: A

	8
	C
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. realistic /rɪəˈlɪstɪk/ (a): thực tế, thiết thực
B. actual /ˈækʧʊəl/ (a): thật sự
C. real /rɪəl/ (a): thực tế, thật, có thực, chân thực



	
	
	D. true /truː/ (a): thật, thật sự, đúng vậy
Tạm dịch:
“If we use our other senses, the film might feel more (8) ______to us.”
(“Nếu chúng ta sử dụng các giác quan khác, bộ phim có thể khiến chúng ta cảm thấy chân thực hơn.”)
=> Đáp án: C

	DỊCH
	Nhiều người nghĩ rằng phim 3D khá tuyệt. Khi xem một bộ phim 3D, đôi khi bạn có cảm giác như mình có thể với tay và chạm vào những thứ mà bạn nhìn thấy. Tuy nhiên, trong tương lai, phim 3D có thể bị thay thế bởi một thứ thậm chí còn tiên tiến hơn: phim 4D. Những gì bạn thấy trong phim 4D cũng giống như những gì bạn thấy trong phim 3D. Màn hình giống nhau, kính giống nhau. Phim 4D khác vì chúng không sử dụng công nghệ 3D. Người xem cũng sẽ cảm nhận được những cảm giác về thể chất trong lúc xem phim.
Hãy xem xét một vài ví dụ. Giả sử bạn đang xem một bộ phim về động đất. Nếu bạn đang xem một bộ phim 4D, có thể chỗ ngồi của bạn đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Bạn sẽ có cảm giác như đang ở giữa một trận động đất, nhưng không phải vậy. Các hiệu ứng 4D làm cho ghế của bạn rung chuyển. Hoặc có thể trong phim, một nhân vật tặng hoa cho nhân vật khác. Những người trong rạp chiếu phim có thể đột nhiên ngửi thấy mùi hoa.
Mục đích của phim 4D là làm cho mọi người cảm thấy như họ đang ở trong phim. Khi xem phim ngày nay, chúng ta chỉ sử dụng hai giác quan: thị giác và thính giác. Nếu chúng ta sử dụng các giác quan khác, bộ phim có thể cảm thấy chân thực hơn đối với chúng ta.

	9
	A
	Câu nào trong các câu sau có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?
A. Ô nhiễm nhựa – Vấn đề và giải pháp.
B. Những tác hại của túi nhựa lên môi trường.
C. Ô nhiễm nhựa – Chúng ta nên làm gì?
D. Túi nhựa – mối đe doạ mới cho môi trường.
Căn cứ vào ý chính của từng đoạn:



	
	
	Tác giả cung cấp cho chúng ta thực trạng về vấn đề ô nhiễm nhựa, hậu quả và các giải pháp để làm giảm mức độ ô nhiễm.
=> Đáp án A sẽ là tiêu đề phù hợp nhất.

	10
	D
	Từ đồng nghĩa của từ “repercussions” trong đoạn 1 là từ nào?
A. tình huống	B. sự can thiệp
C. sự ô nhiễm	D. hậu quả
Từ đồng nghĩa: repercussions (hậu quả) = consequence
=> Đáp án D là phù hợp
But, most of us are blissfully unaware of the repercussions that are occurring and will take place in the future because of the plastic bags. (Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không biết gì về hậu quả đang xảy ra và sẽ diễn ra trong tương lai vì các túi nhựa này).

	11
	D
	Theo đoạn 2, câu nào là không đúng về thực trạng của túi nhựa?
A. Đất nước càng đông dân thì ô nhiễm nhựa càng nghiêm trọng.
B. Túi nhựa thường được dùng vì sự tiện lợi của chúng.
C. Việc nhập khẩu rác thải nhựa từ các nước phát triển làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn.
D. Chính phủ không nghiêm cấm sử dụng túi nhựa ở các cửa hàng.
Căn cứ thông tin đoạn 2:
Every once in a while, the government passes out an order banning store owners from providing plastic bags to customers for carrying their purchases, with little lasting effect. Plastic bags are very popular with both retailers as well as consumers because they are cheap, strong, lightweight, functional, as well as a hygienic means of carrying food as well as other goods. About a hundred billion plastic bags are used every year in the U.S. alone. And then, when one considers the huge economies and populations of India, China, Europe, and other parts of the world, the numbers can be staggering. The problem is further exacerbated by the developed countries shipping off their plastic waste to developing countries like India.
(Thỉnh thoảng, chính phủ ra lệnh cấm các chủ cửa hàng cung cấp túi nhựa
cho khách hàng để đựng hàng hoá, với ít hiệu quả lâu dài. Túi nhựa rất phổ biến với cả các nhà bán lẻ cũng như với người tiêu dùng bởi vì chúng rẻ,



	
	
	chắc, nhẹ, thiết thực, là một phương tiện hợp vệ sinh để đựng thực phẩm cũng như các hàng hóa khác. Khoảng một trăm tỷ túi ni lông được sử dụng hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Và rồi, khi ta xem xét các nền kinh tế và dân số khổng lồ của Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và các nơi khác trên thế giới, những con số có thể đáng kinh ngạc. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi các nước phát triển vận chuyển chất thải nhựa của họ đến các nước đang phát triển như Ấn Độ.)

	12
	D
	Những câu sau đây là tác hại của túi nhựa lên môi trường, ngoại trừ
__________.
A. Chúng làm cho đất, nước và không khí bị ô nhiễm.
B. Các động vật dưới nước có thể chết vì ăn nhầm túi nhựa.
C. Phải mất rất nhiều thời gian thì các túi nhựa mới bị phân huỷ.
D. Con người không sống đủ lâu để kiểm tra liệu túi nhựa có bị phân huỷ hay không.
Căn cứ thông tin đoạn 3:
Once they are used, most bags go into landfills. Each year, more and more bags are ending up littering the environment. Once they become litter, plastic bags find their way into our waterways, parks, beaches, and streets. And, if they are burned, they infuse the air with toxic fumes. About 100,000 animals, such as dolphins, turtles, whales, penguins are killed every year due to these bags. Many animals ingest plastic bags, mistaking them for food, and therefore, die. And worse, the ingested plastic bag remains intact even after the death and decomposition of the animal. Thus, it lies around the landscape where another victim may ingest it. One of the worst environmental effects is that they are non-biodegradable. The decomposition takes about 400 years. No one will live so long to witness the decomposition of plastic!
(Một khi qua sử dụng, hầu hết các túi sẽ bị ném ra bãi rác. Mỗi năm, ngày càng có nhiều túi được kết thúc bằng việc xả ra môi trường. Một khi trở thành rác rưởi, túi ni lông tìm đường vào các tuyến đường thủy, công viên, bãi biển và đường phố của chúng ta. Và, nếu bị đốt cháy, chúng sẽ truyền khói độc vào không khí. Khoảng 100.000 động vật, chẳng hạn như cá heo, rùa, cá voi, chim cánh cụt bị giết mỗi năm do các túi này. Nhiều loài động
vật ăn phải túi nhựa do tưởng chúng là thức ăn và bị chết. Và tệ hơn, túi



	
	
	nhựa bị ăn vào vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi động vật chết và phân hủy. Vì vậy, nó nằm xung quanh khu vực một nạn nhân khác có thể ăn phải nó. Một trong những tác động môi trường tồi tệ nhất là chúng không thể phân hủy sinh học. Quá trình phân hủy mất khoảng 400 năm. Không ai sống quá lâu như vậy để chứng kiến sự phân hủy của nhựa).
Như vậy, việc con người không sống đủ lâu để chứng kiến túi nhựa bị phân huỷ không phải là tác hại của chúng lên môi trường.

	13
	A
	Từ “intact” trong đoạn 3 gần nghĩa nhất với từ nào?
A. nguyên vẹn, không bị phá huỷ B. phá vỡ
C. gây hại	D. nguy hiểm
Từ đồng nghĩa: intact (nguyên vẹn) = undamaged
And worse, the ingested plastic bag remains intact even after the death and decomposition of the animal. (Và tệ hơn, túi nhựa bị ăn vào vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi động vật chết và phân hủy.)

	14
	C
	Theo như đoạn văn, dầu mỏ được mô tả là 1 nguồn tài nguyên mà
_________.
A. làm tăng giá của sản phẩm.
B. bị lãng phí vào các nhu cầu năng lượng của cuộc sống.
C. không thể thiếu trong hầu hết các hoạt động của thế giới hiện đại.
D. được thay thế bởi các nguồn năng lượng thay thế khác trong sản xuất túi nhựa.
Căn cứ thông tin đoạn 4:
Petroleum products are diminishing and getting more expensive by the day, since we have used this non-renewable resource increasingly. And to make plastic, about 60-100 million barrels of oil are needed every year around the world. Surely, this precious resource should not be wasted on producing plastic bags, should it? Petroleum is vital for our modern way of life. It is necessary for our energy requirements - for our factories, transportation, heating, lighting, and so on. Without viable alternative sources of energy yet on the horizon, if the supply of petroleum were to be turned off, it would lead to practically the entire world grinding to a halt.



	
	
	(Các sản phẩm dầu mỏ đang giảm dần và ngày càng đắt đỏ hơn vì chúng ta ngày càng sử dụng nhiều nguồn tài nguyên không thể tái tạo này. Và để sản xuất nhựa, cần khoảng 60-100 triệu thùng dầu mỗi năm trên khắp thế giới. Chắc chắn không nên lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này vào sản xuất túi nhựa, phải không? Dầu khí rất quan trọng cho lối sống hiện đại của chúng ta. Nó cần thiết cho các yêu cầu năng lượng - cho các nhà máy, giao thông vận tải, sưởi ấm, ánh sáng, và những thứ như thế. Nếu không có nguồn năng lượng thay thế khả thi nào trên thế giới, nếu việc cung cấp xăng dầu bị cạn kiệt, thì thực tế toàn bộ thế giới sẽ ngừng hoạt động.)

	15
	B
	Từ “it” trong đoạn cuối đề cập đến danh từ nào?
A. người thu tiền	B. cái túi	C. việc mua sắm	D. một vật thay thế tốt
Căn cứ thông tin đoạn cuối:
Từ “it” thay thế cho danh từ the bag.
A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and the shopping. You can keep the bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. (Một cái túi đi chợ có thể là 1 thay thế tốt để mang hàng hoá và đồ mua sắm. Bạn có thể để cái túi chỗ thu ngân, và sau đó đặt hàng hoá vào đó thay vì túi nhựa thông thường.)

	16
	A
	Tác giả đề xuất gì trong đoạn cuối?
A. Túi nhựa nên bị hạn chế nhiều nhất có thể để bảo vệ Trái đất khỏi những tác hại của chúng.
B. Mỗi cá nhân nên tái sử dụng túi nhựa của họ để tiết kiệm tiền mua hàng hoá.
C. Chính phủ nên hợp tác với mọi công dân trong việc dọn sạch túi nhựa trong các đại dương bị ô nhiễm.
D. Giữ cho môi trường trong sạch ngay lúc đầu dễ hơn là bảo vệ nó sau khi đã bị ô nhiễm.
Căn cứ thông tin đoạn cuối:
A tote bag can make a good substitute for carrying groceries and thepping. You can keep the bag with the cashier, and then put your purchases into it instead of the usual plastic bag. Recycling the bags you already have is another good idea. These can come into use for various purposes, like holding your garbage, instead of purchasing new ones. While
governments may be working out ways to lessen the impact of plastic bags



	
	
	on the environment; however, each of us should shoulder some of the responsibility for this problem, which ultimately harms us. Plastics are not only non-biodegradable, but are one of the major pollutants of the sea. For a clean and green environment, try to use alternatives to plastic whenever and wherever possible. Cut down your use of plastic, and do your bit to save our planet.
(Một cái túi đi chợ có thể là 1 thay thế tốt để mang hàng hoá và đồ mua sắm. Bạn có thể để cái túi chỗ thu ngân, và sau đó đặt hàng hoá vào đó thay vì túi nhựa thông thường. Tái chế chiếc túi bạn đã có là một ý tưởng hay. Những chiếc túi này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như đựng rác thải, thay vì mua những cái mới. Trong khi các chính phủ có thể đang tìm cách giảm thiểu tác động của túi ni lông lên môi trường; tuy nhiên, mỗi người chúng ta phải gánh vác trách nhiệm đối với vấn đề này, mà cuối cùng cũng sẽ gây hại cho chúng ta. Nhựa không chỉ không phân hủy sinh học mà còn là một trong những chất ô nhiễm chính của biển. Để môi trường xanh và sạch, hãy thử sử dụng các giải pháp thay thế cho nhựa bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể. Cắt giảm việc sử dụng nhựa của bạn, và đóng góp 1 chút công sức để cứu hành tinh của chúng ta.)

	DỊCH
	Túi nhựa được sử dụng bởi tất cả mọi người. Từ một nhà cung cấp rau đến một cửa hàng thiết kế, mọi người dường như đều sử dụng chúng. Mặc dù chúng là một trong những tiện nghi hiện đại mà chúng ta dường như không thể làm mà không có, nhưng chúng lại gây ô nhiễm, giết chết động vật hoang dã, và sử dụng các nguồn tài nguyên quý giá của Trái đất. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không biết gì về hậu quả đang xảy ra và sẽ diễn ra trong tương lai bởi vì các túi nhựa.
Thỉnh thoảng, chính phủ ra lệnh cấm các chủ cửa hàng cung cấp túi nhựa cho khách hàng để thực hiện việc chứa đựng hàng hoá của họ, với ít hiệu quả lâu dài. Túi nhựa rất phổ biến với cả các nhà bán lẻ cũng như với người tiêu dùng bởi vì chúng rẻ, chắc, nhẹ, thiết thực, là một phương tiện hợp vệ sinh để mang thực phẩm cũng như các hàng hóa khác. Khoảng một trăm tỷ túi ni lông được sử dụng hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Và rồi, khi ta xem xét các nền kinh tế và dân số khổng lồ của Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và các nơi khác trên thế giới, những con số có thể đáng kinh ngạc. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi các nước phát triển vận chuyển chất thải nhựa của họ đến các nước đang phát triển như Ấn Độ.
Một khi qua sử dụng, hầu hết các túi sẽ bị ném ra bãi rác. Mỗi năm, ngày càng có nhiều túi được kết thúc bằng việc xả ra môi trường. Một khi trở thành rác rưởi, túi ni lông tìm đường vào các tuyến đường thủy, công viên,



bãi biển và đường phố của chúng ta. Và, nếu bị đốt cháy, chúng sẽ truyền khói độc vào không khí. Khoảng 100.000 động vật, chẳng hạn như cá heo, rùa, cá voi, chim cánh cụt bị giết mỗi năm do các túi này. Nhiều loài động vật ăn phải túi nhựa do tưởng chúng là thức ăn và bị chết. Và tệ hơn, túi nhựa bị ăn vào vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi động vật chết và phân hủy. Vì vậy, nó nằm xung quanh những nơi một nạn nhân khác có thể ăn phải nó. Một trong những tác động môi trường tồi tệ nhất là chúng không thể phân hủy sinh học. Quá trình phân hủy mất khoảng 400 năm. Không ai sống quá lâu như vậy để chứng kiến sự phân hủy của nhựa .Vì vậy, hãy bảo vệ môi trường cho các thế hệ trong tương lai cũng như cho các loài động vật.
Các sản phẩm dầu mỏ đang giảm dần và ngày càng đắt đỏ hơn vì chúng ta ngày càng sử dụng nhiều nguồn tài nguyên không thể tái tạo này. Và để sản xuất nhựa, cần khoảng 60-100 triệu thùng dầu mỗi năm trên khắp thế giới. Chắc chắn không nên lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này vào sản xuất túi nhựa, phải không? Dầu khí rất quan trọng cho lối sống hiện đại của chúng ta. Nó cần thiết cho các yêu cầu năng lượng - cho các nhà máy, giao thông vận tải, sưởi ấm, ánh sáng, và những thứ như thế. Nếu không có nguồn năng lượng thay thế khả thi nào trên thế giới, nếu việc cung cấp xăng dầu bị cạn kiệt, thì thực tế toàn bộ thế giới sẽ ngừng hoạt động.
Vậy, giải pháp nào có thể được thực hiện? Một cái túi đi chợ có thể là 1 thay thế tốt để mang hàng hoá và đồ mua sắm. Bạn có thể để cái túi chỗ thu ngân, và sau đó đặt hàng hoá vào đó thay vì túi nhựa thông thường. Tái chế chiếc túi bạn đã có là một ý tưởng hay. Những chiếc túi này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như đựng rác thải, thay vì mua những cái mới. Trong khi các chính phủ có thể đang tìm cách giảm thiểu tác động của túi nilon lên môi trường; tuy nhiên, mỗi người chúng ta phải gánh vác trách nhiệm đối với vấn đề này, mà cuối cùng cũng sẽ gây hại cho chúng ta. Nhựa không chỉ không phân hủy sinh học mà còn là một trong những chất ô nhiễm chính của biển. Để môi trường xanh và sạch, hãy thử sử dụng các giải pháp thay thế cho nhựa bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể. Cắt giảm việc sử dụng nhựa của bạn, và đóng góp 1 chút công sức để cứu hành tinh của chúng ta.










